KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 26 (Từ ngày 09/3/2026 – 13/3/2026)

	Thứ
	Tiết
	Môn (HĐ)
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	UDCNTT 
	ĐDDH

	Hai

09.3
	1
	HĐTN
	76
	SHDC: Phong trào "Mùa đông ấm, mùa hè vui"
	
	Tranh minh họa

	
	2
	Toán
	126
	Số có năm chữ số
	HĐ2, 3
	PHT

	
	3
	TV
	176
	Đọc: Ngày như thế nào là đẹp?
	HĐ2
	

	
	4
	TV
	177
	Đọc: Ngày như thế nào là đẹp? (tiếp); Nói và nghe: Kể chuyện Ngày như thế nào là đẹp?
	HĐ3
	

	
	5
	MT
	26
	CĐ9: Sinh hoạt trong gia đình (T1)
	Video clip
	SPMT, tranh ảnh, … 

	
	6
	T.Anh
	
	
	
	

	
	7
	GDTC
	51
	Bài 1: Bài tập bổ trợ với bóng (T1)
	
	Tranh, còi, bóng

	Ba

10.3
	1
	Toán
	127
	Số 100 000
	HĐ2, 3
	PHT

	
	2
	TV
	178
	Viết: Nghe - viết: Ngày như thế nào là đẹp ?
	HĐ1, 2
	VBT TV

	
	3
	TV
	179
	Đọc: A lô, tớ đây
	HĐ2
	

	
	4
	TN-XH
	51
	Bài 22: Cơ quan thần kinh (T1)
	Đưa hình SGK
	

	
	5
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	6
	BS Tin học
	
	
	
	

	
	7
	T.Anh
	
	
	
	

	Tư

11.3
	1
	Toán
	128
	Luyện tập
	HĐ2
	PHT

	
	2
	TV
	180
	Đọc: A lô, tớ đây (tiếp); Đọc mở rộng
	HĐ3
	VBT TV

	
	3
	Tin học
	
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	26
	Bài 7: Khám phá bản thân (T5)
	HĐ2
	PHT

	Năm

12.3
	1
	Toán
	129
	Luyện tập
	HĐ2
	PHT

	
	2
	TV
	181
	Luyện tập: MRVT về giao tiếp; Câu kể, câu hỏi 
	HĐ2
	VBT TV

	
	3
	T.Anh
	
	
	
	

	
	4
	HĐTN
	77
	HĐGDTCĐ: Mùa đông ấm, mùa hè vui
	Video HĐ1
	

	
	5
	BS Toán 
	
	Ôn số có năm chữ số
	
	VBT Toán

	
	6
	BSTV
	
	Luyện viết tăng cường: T, U, Ư
	Soi bài viết HS
	Bài mẫu

	
	7
	GDTC
	52
	Bài 1: Bài tập bổ trợ với bóng (T2)
	
	Tranh, còi, bóng

	Sáu

13.3
	1
	Toán
	130
	So sánh các số trong phạm vi 100 000
	HĐ2, 3
	PHT

	
	2
	TV
	182
	Luyện tập: Viết thư điện tử 
	HĐ2
	VBT TV

	
	3
	Công nghệ
	26
	Bài 9: Làm biển báo giao thông (T2)
	HĐ1, 2
	PBT, que gỗ, giấy màu,…)

	
	4
	T.Anh
	
	
	
	

	
	5
	TN-XH
	52
	Bài 22: Cơ quan thần kinh (T2)
	HĐ2
	

	
	6
	BSTV
	
	Đọc sách thư viện trường
	
	Sách, truyện, …

	
	7
	HĐTN
	78
	SHL: Món quà tặng bạn
	
	Phần thưởng


KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 26
 (Từ ngày 09/3/2026 – 13/3/2026)

Thứ Hai ngày 09 tháng 3 năm 2026
Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
Tiết 76. SHDC: PHONG TRÀO "MÙA ĐÔNG ẤM, MÙA HÈ VUI"
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Nêu được ý nghĩa của phong trào “Mùa đông ấm, mùa hè vui”.

- Biết một số việc làm cụ thể để ủng hộ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn (quyên góp quần áo, đồ dùng phù hợp theo mùa).

2. Năng lực:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: biết lắng nghe, trao đổi ý kiến khi thảo luận về hoạt động thiện nguyện.

- Năng lực tham gia hoạt động xã hội: biết đề xuất và tham gia các việc làm phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ người khác.

- Năng lực giải quyết vấn đề: lựa chọn được đồ dùng, quần áo phù hợp để quyên góp.

3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết quan tâm, sẻ chia với người có hoàn cảnh khó khăn.

- Trách nhiệm: có ý thức tham gia các phong trào thiện nguyện của lớp, của trường.

- Yêu thương con người, sống chan hòa.

II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa nội dung bài.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	HĐ của giáo viên
	HĐ của học sinh

	1. Ổn định – Nghi lễ (5 - 7’)
- Nhắc HS ổn định đội hình, trang phục.

- Hướng dẫn lớp trưởng điều hành nghi lễ chào cờ.

- Nhận xét nhanh tư thế, tác phong của HS.
	- Đứng nghiêm túc.
- Thực hiện nghi lễ chào cờ.
- Lắng nghe nhận xét.

	2. Sinh hoạt theo chủ đề “Mùa đông ấm, mùa hè vui” (25 - 27’)

	* HĐ1. Khởi động (2 - 3’)

- GV cho HS quan sát tranh minh họa.

- Hỏi:

? Các bạn trong tranh đang làm gì?

? Quần áo, đồ dùng này dùng để làm gì?

- Giới thiệu chủ đề hoạt động.
	- HS quan sát tranh.
- Trả lời câu hỏi.
- Lắng nghe.

	* HĐ2. Khám phá – Tìm hiểu nội dung phong trào (10 - 12’)

	- GV giới thiệu ngắn gọn phong trào “Mùa đông ấm, mùa hè vui”.

- Gợi hỏi:

? Vì sao cần quyên góp quần áo theo mùa?

? Khi nhận được quần áo, đồ dùng, các bạn nhỏ khó khăn sẽ cảm thấy thế nào?

- GV hướng dẫn cách quyên góp:
✔ Quần áo sạch, còn sử dụng được
✔ Phù hợp với mùa
✔ Gấp gọn gàng, ngăn nắp
	- HS lắng nghe.
- Trả lời câu hỏi.
- Ghi nhớ.

	* HĐ3. Luyện tập - Thảo luận (12 - 14’)

- GV chia lớp thành các nhóm nhỏ.

- Giao nhiệm vụ:

+ Thảo luận: Lớp em có thể tham gia phong trào bằng những việc làm nào?

+ Nêu ý kiến về kế hoạch thiện nguyện của nhà trường.

- Mời đại diện nhóm trình bày.
- GV nhận xét, khuyến khích các ý tưởng phù hợp.
	- HS làm việc nhóm.
- Thảo luận.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhận xét, bổ sung.

	3. Vận dụng (2 - 3’)

- GV hỏi:

? Ở nhà, em có thể chuẩn bị những đồ dùng nào để ủng hộ phong trào?

- Dặn HS trao đổi với gia đình để cùng tham gia.
	- HS chia sẻ cá nhân.
- Ghi nhớ, thực hiện.


----------------------------------------------------------------------

Tiết 2: Toán
Tiết 126: SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ 

I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Biết cách phân tích cấu tạo số, cách đọc và cách viết các số có năm chữ số và số 100 000.

- Làm quen với cách làm tròn số và làm tròn được một số  đến hàng nghìn và hàng chục nghìn.

2. Năng lực:
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học:
- BGĐT, PHT.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 - 4’) 

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Tính: 
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- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi.
+ 4 HS lên bảng làm bài.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá (10 - 12’)
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- GV dẫn dắt: Trong hình, bạn Rô-bốt đang rất  bối rối vì không biết làm thế nào để đếm xém có bao nhiêu khối lập phương nhỏ. Các em hãy giúp bạn ấy nhé! 

+ Chúng ta hãy đếm số khối lập phương nhỏ ở từng cột.
+ GV yêu cầu HS đếm khối lập phương lớn ở cột bên trái. 

+ Mỗi khối lập phương lớn có một nghìn khối lập phương nhỏ, vậy mười khối có mười nghìn khối LP nhỏ. Nên cô điền  số 10 000 vào cột đầu tiên.

Tương tự với các cột còn lại.
+ Cột thứ 2 từ trái sang phải có b/n khối LP ?

+ GV giới thiệu tên gọi hàng tương ứng với các cột (từ trái sang phải): hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.
+ GV giới thiệu cấu tạo số:  Số gồm: 1 chục nghìn, 2 nghìn, 3 trăm, 2 chục và  4 đơn vị, cách viết và đọc số.
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+ GV yêu cầu HS lấy thêm VD để củng cố số có 5 chữ số (lưu ý số có chữ số 0 và cách đọc đặc biệt).
	- HS lắng nghe.
- HS đếm (10 khối).
- HS lắng nghe.
-  10 x 10, cột 10 x 1, khối lập phương lẻ.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS lấy VD và đọc.

	3. Hoạt động (16 - 18’)

	* Bài 1/57 (4 - 5’)

+ KT: Cấu tạo, đọc, viết số có 5 chữ số.    

- GV yêu cầu HS làm vào PHT.
- GV tổ chức nhận xét, củng cố cấu tạo số, cách viết, cách đọc số. 
? Em đọc, viết số có 5 chữ số ntn ?
- GV nhận xét, tuyên dương.

* Bài 2/57 (3 - 4’)

+ KT: Thứ tự số có 5 chữ số.  
- GV yêu cầu HS làm bài.
? Số liền sau của số 36 527 là số nào?

- GV tổ chức nhận xét.
? Em tìm số cần điền ntn ?
- GV nhận xét, tuyên dương.

* Bài 3/57 (5 - 6’)

+ KT: Viết, đọc số có 5 chữ số.  
- GV gọi HS đọc đề; HD: Trong hình vẽ minh họa là bạn Nam cầm bảng ghi kết quả cách viết và đọc số đầu tiên. 

+ Số này gồm mấy chục nghìn?

+ Chữ số hàng chục nghìn là mấy?
- Soi bài, chữa,
- Gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Chốt: Dựa vào cấu tạo số để tìm ra cách viết và đọc số.
* Bài 4/57 (3 - 4’) 

+ KT: Viết, đọc số có 5 chữ số.  
- GV gọi HS đọc đề.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Tiếp sức.
? Em có nhận xét gì về các số trên?

- Gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS làm việc cá nhân (PHT).

- HS chia sẻ bài.
- HS nêu yêu cầu.
- HS làm bài (PHT).
+ Số liền sau của số 36 527 là số 36 528.
- Hs chữa các bài còn lại.
- HS nhận xét, đối chiếu bài.

- HS đọc đề.
- HS lắng nghe.
+ Số này gồm 1 chục nghìn.
+ Chữ số hàng chục nghìn là 1.
- HS làm vào vở.
- Nhận xét.
- HS đọc đề.
- Thảo luận cặp.
- HS tham gia chơi
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- Đây là các số tròn chục nghìn.

	4. Vận dụng (2 - 3’)
+ Bài học hôm nay em học được KT gì ?

- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS trả lời.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

------------------------------------------------------------------

Tiết 3 + 4: Tiếng Việt
Tiết 176 + 177: ĐỌC: NGÀY NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐẸP? (TIẾP); 
NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN NGÀY NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐẸP? (2 tiết)

I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- HS đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Ngày như thế nào là đẹp ?.
- Bước đầu biết đọc lời đối thoại của các nhân vật phù hợp với ngữ điệu, biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

- Nhận biết được những suy nghĩ khác nhau của châu chấu, giun đất, kiến về ngày đẹp là ngày như thế nào.

- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện dựa vào nội dung và tranh minh hoạ câu chuyện: Ngày đẹp là ngày mỗi người làm được nhiều việc tốt.

- Kể lại được từng đoạn của câu chuyện Ngày như thế nào là đẹp?

2. Năng lực:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.

3. Phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, các con vật xung quanh qua bài tập đọc.

- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu các con vật qua câu chuyện 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học:
- BGĐT.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
Tiết 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 - 4’)

	- GV tổ chức cho HS trao đổi theo nhóm:

 Kể lại một ngày em cảm thấy rất vui

- Y/c đại diện một số nhóm chia sẻ trước lớp

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trao đổi với nhau, kể cho nhau nghe về một ngày em cảm thấy vui.

- Đại diện một số nhóm chia sẻ.
- HS lắng nghe, nhận xét.

	2. Khám phá 

	2.1. Hoạt động 1: Đọc văn bản (18 - 20’)
- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm lời đối thoại giữa các nhân vật. 

- GV HD đọc: Đọc đúng các tiếng dễ phát âm sai (giũa, rúc,...); đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các lời thoại với ngữ điệu phù hợp.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- GV chia đoạn: (3 đoạn)

+ Đoạn 1: Từ đầu đến giun đất cãi lại.

+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến sau khi mặt trời lặn nhé.

+ Đoạn 3: Còn lại.

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.
	- Hs lắng nghe.

- HS lắng nghe cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.

- HS quan sát.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn.

	+ Luyện đọc đoạn: 
* Đoạn 1:

- Câu 1: đọc đúng: lưng, nắng, cọ giũa
- Giúp HS hiểu nghĩa các từ ngữ: gò, búng chân, tanh tách, nắng huy hoàng.
- HD đọc đoạn: Đọc to, rõ ràng, phát âm đúng các từ khó đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu.

* Đoạn 2, 3:

- Câu dài: Bác kiến ơi, bác hãy nói giúp xem/ hôm nay là một ngày tuyệt đẹp/ hay đáng ghét? 

- HD từ khó đọc: Lau, lát, nói.
- HD đọc đoạn: Toàn đoạn lưu loát, trôi chảy, chú ý ngắt ở câu dài, ngắt nghỉ đúng dấu câu.

+ Luyện đọc đoạn trong nhóm: 
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 4.

- GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ. 

- GV tổ chức đọc thi đua giữa các nhóm.

+ Đọc toàn bài: 

- GV HD đọc: Đọc to, trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ đúng. 

- GV nhận xét.
- GV đọc mẫu lần 2.
	- HS luyện đọc từ khó trong câu.

- HS giải nghĩa từ.

- 1 - 2 HS đọc.
- HS luyện đọc câu dài.

- HS đọc câu có từ khó.

- 1 - 2 HS đọc.
- HS luyện đọc theo nhóm 4.

- Từng nhóm HS đọc nối tiếp  đoạn. HS góp ý cho nhau.

- HS đọc thi đua giữa các nhóm.

- Bình chọn nhóm đọc hay.

- 1 - 2 HS đọc cả bài.
- HS lắng nghe.

	2.2. Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi (10 - 12’)
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 5 câu hỏi trong sgk. GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

+ Câu 1: Trong bài đọc, các nhân vật tranh luận với nhau điều gì?

+ Câu 2: Theo giun đất và châu chấu ngày như thế nào là đẹp?

+ Câu 3: Vì sao bác kiến phải chờ đến khi mặt trời lặn mới biết ngày như thế nào là đẹp?

+ Câu 4: Đóng vai một nhân vật trong bài để nói về ngày như thế nào là đẹp.

- GV hướng dẫn HS luyện tập theo cặp.
- HD HS đưa ra các cách nói khác nhau, có thể kết hợp với cử chỉ, điệu bộ.

- Các nhóm báo cáo kết quả; GV n/xét, bổ sung.

+ Câu 5: Theo em, ngày đẹp là ngày ntn?

- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân.
- Làm việc theo nhóm.
- Làm việc cả lớp.
- GV nhận xét, thống nhất kết quả (có thể trả lời theo nhiều cách khác nhau): Ngày đẹp là ngày em làm được việc tốt cho ông bà, bố mẹ/ Ngày đẹp là ngày em làm được việc tốt cho bạn bè...

- GV mời HS nêu nội dung bài.

- GV chốt: Ngày đẹp là ngày mỗi người làm được nhiều việc tốt.
	- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:

+ Trong bài đọc, các nhân vật tranh luận với nhau về quan niệm ngày như thế nào là đẹp?

+ Theo châu chấu ngày đẹp là ngày nắng ráo, trên trời không một gợn mây, có mặt trời tỏa nắng. Còn theo giun đất, ngày đẹp là ngày có mưa bụi và những vũng nước đục.

+ Bác kiến phải chờ đến khi mặt trời lặn mới trả lời câu hỏi của hai bạn vì bác muốn kiểm nghiệm qua thực tế (HS có thể có câu TL khác) . 

- 1 - 2 HS đóng vai.

- Cả lớp nhận xét, góp ý.
- Từng HS thể hiện trong cặp.
- Cả lớp nhận xét.
- HS tự đọc câu hỏi và suy nghĩ.
- Từng cá nhân nêu ý kiến trong nhóm.
- Nhóm trưởng nêu các phương án trả lời của nhóm.
- HS nêu theo hiểu biết của mình.

- 2 - 3 HS nhắc lại.

	Tiết 2

	2.3. Hoạt động : Luyện đọc lại (10 - 12’)
- GV HD đọc diễn cảm toàn bài.

- GV đọc diễn cảm toàn bài.

- Cho Hs đọc theo nhóm 4.
- Gọi cá nhân hs đọc đoạn thích. TLCH vì sao em thích đoạn vừa đọc?
- Nx, đánh giá.
	- 1-2 HS đọc diễn cảm toàn bài.
- HS đọc cho nhau nghe nhóm 4.
- HS đọc đoạn mình thích.
- Nx bạn đọc, bản thân đọc.



	3. Nói và nghe: Ngày đẹp nhất của em (18 - 20’)
3.1. Hoạt động 3: Nói về sự việc trong từng tranh

	- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV HD trước lớp (dùng các câu hỏi gợi ý).
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4: QS các bức tranh 2, 3, 4 nói tên các nhân vật trong tranh và nhắc lại điều em nhớ về các nhân vật.

- Gọi HS trình bày trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương.

3.2. Hoạt động 4: Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

- GV hướng dẫn cách thực hiện:

+ Bước 1: HS làm việc cá nhân, nhìn tranh tập kể lại từng đoạn của câu chuyện.

+ Bước 2: HS tập kể chuyện theo cặp (kể nối tiếp).
- GV mời 2 HS lên kể nói tiếp câu chuyện.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc to yêu cầu.
- 1-2 HS nói về bức tranh thứ nhất. Cả lớp lắng nghe.

- HS sinh hoạt nhóm và nói về sự việc trong từng tranh.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Cả lớp nhận xét.
- HS tập kể chuyện cá nhân.
- Tập kể chuyện theo cặp.
- 2  HS kể trước lớp.
- Cả lớp nhận xét.

	4. Vận dụng (3 - 4’)

	- GV cho HS quan sát video cảnh một số bạn nhỏ đang làm những việc có ích.
+ Các bạn nhỏ trong video đã làm những việc gì?

+ Việc làm đó có tốt không? 

- Nhắc nhở các em luôn luôn làm những việc tốt trong ngày để ngày nào cũng là ngày đẹp nhất.

- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS quan sát video.

+ Trả lời các câu hỏi.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

-----------------------------------------------------------------

Tiết 5: Mĩ thuật
CHỦ ĐỀ 9: SINH HOẠT TRONG GIA ĐÌNH (tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- HS khai thác hình ảnh từ những hoạt động trong sinh hoạt ở gia đình để thực hành, sáng tạo SPMT.

- HS sử dụng vật liệu trong thực hành.

2. Năng lực:
- HS biết tìm ý tưởng thể hiện chủ đề qua quan sát thực tế, qua ảnh chụp, qua lời kể...

- HS biết sử dụng hình ảnh, sắp xếp được vị trí trước, sau để thể hiện những hoạt động trong gia đình.

3. Phẩm chất:
- HS có tình cảm với gia đình, người thân và có ý thức giúp đỡ người thân trong công việc gia đình.

- Hình thành thái độ tích cực trong cuộc sống thông qua những việc làm đẹp, có ý nghĩa.

II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên:
- Một số hình ảnh, video clip giới thiệu một số vật liệu từ sinh hoạt.

- Hình ảnh SPMT thể hiện về chủ đề gia đình với nhiều vật liệu khác nhau.

2. Học sinh:
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3 - 4’)

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

+ Em hãy kể tên một số hoạt động sinh hoạt thường ngày ở gia đình em? 

+ Em thường tham gia vào những hoạt động sinh hoạt gia đình nào? 

- GV mời 1 số HS trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung. 

- GV nhận xét, đánh giá. 

- GV dẫn dắt vào bài học: Một số hoạt động sinh hoạt quen thuộc, thường ngày ở gia đình của các em sẽ được sáng tạo trong những SPMT từ màu sáp, đất nặn,.... mang lại sự mới mẻ, hấp dẫn và thú vị. Chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hiện trong bài học ngày hôm nay – Chủ đề 9: Sinh hoạt trong gia đình. 

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (26-28’) 

2.1 Quan sát 
a. Mục tiêu 

- Biết khai thác hình ảnh từ cuộc sống trong thực hành, sáng tạo SPMT về chủ đề sinh hoạt trong gia đình. 

- Tìm hiểu cách xây dựng bố cục, sử dụng các yếu tố tạo hình để thể hiện TPMT, SPMT.

b. Cách tiến hành

Một số hình ảnh sinh hoạt trong gia đình

- GV cho HS quan sát một số hình ảnh sinh hoạt trong gia đình SGK tr.52 và yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Các bức ảnh trên thể hiện những hoạt động nào?

+ Trong gia đình em, những hoạt động nào em thấy thú vị nhất?

- GV mời 1-2 HS trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung. 

- GV cho HS quan sát thêm một số hình ảnh về sinh hoạt phổ biến trong gia đình:

Hình ảnh sinh hoạt qua một số tác phẩm mĩ thuật

- GV chia HS thành các nhóm nhỏ, hướng dẫn HS quan sát một số hình ảnh sinh hoạt qua một số tác phẩm mĩ thuật SGK tr.53 và trả lời câu hỏi:

+ Em thấy các bức tranh thể hiện hoạt động nào? 

+ Các hình ảnh trong những bức tranh trên được sắp xếp như thế nào?

+ Em hãy nêu cảm nhận về màu đậm, nhạt được sắp xếp trong các bức tranh.  

- GV mời đại diện các nhóm trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung. 

- GV cho HS quan sát thêm một số hình ảnh sinh hoạt qua một số tác phẩm mĩ thuật khác.

Sản phẩm mĩ thuật thể hiện trong sinh hoạt

- GV hướng dẫn HS quan sát một số sản phẩm mĩ thuật thể hiện trong sinh hoạt SGK tr.54 và trả lời câu hỏi:

+ Các sản phẩm mĩ thuật trên thể hiện về những hoạt động nào trong gia đình?

+ Hình ảnh, màu sắc được sắp xếp thế nào trong sản phẩm mĩ thuật?

+ Em sẽ dùng hình ảnh gì để thể hiện sản phẩm mĩ thuật về chủ đề Sinh hoạt trong gia đình?

- GV mời 2-3 HS trả lời câu hỏi. HS khác nhận xét, bổ sung. 

- GV cho HS quan sát thêm một số sản phẩm mĩ thuật thể hiện trong sinh hoạt khác. 

- GV kết luận:

+ Có nhiều cách để thực hiện SPMT thể hiện về hình ảnh sinh hoạt gia đình. 

+ Có nhiều vật liệu để thể hiện về chủ đề này. 

+ Việc lựa chọn hình ảnh, vật liệu, bố cục, cách thể hiện nên theo sự liên tưởng và khả năng thực hiện của mỗi cá nhân. 

3. Củng cố, dặn dò (2-3’)

- Yêu cầu HS nêu lại kiến thức bài học.

- Khen ngợi HS học tốt.

- Liên hệ thực tế cuộc sống.

- Đánh giá chung tiết học.
	- DKCTL: Một số hoạt động sinh hoạt thường ngày ở gia đình: bố mẹ chơi cùng con, ông bà chơi cùng cháu, mẹ dậy em học, em chơi cùng em gái,.....

- HS tiếp thu, lắng nghe. 

- HS quan sát.

- DKCTL:

+ Các bức tranh trên thể hiện hoạt động cho ngựa ăn, giã gạo và bố mẹ chơi cùng con.

+ Trong gia đình em, những hoạt động em thấy thú vị nhất là nấu cơm với bố mẹ, xem tivi với bố mẹ, chơi cầu lông với anh trai, trồng cây với chị gái,...

- HS quan sát tranh.

- HS làm việc theo nhóm.

- DKCTL:

+ Các bức tranh thể hiện những hoạt động: người cha chơi đàn bầu với con, mẹ đón con, mẹ bồng con múc nước.

+ Màu đậm trong bức tranh “Tiếng đàn bầu” được sử dụng nhiều hơn màu nhạt làm cho bức tranh sắc nét và tối hơn.

Màu nhạt trong bức tranh “Đón con” và “Mẹ con” được sử dụng nhiều hơn làm bức tranh có cảm giác êm dịu, nhẹ nhàng hơn.

+ Các hình ảnh trong bức tranh được sắp xếp hài hòa, tinh tế.

- Đại diện nhóm trả lời.

- HS quan sát tranh.

- HS quan sát tranh, trả lời dựa theo câu hỏi gợi ý.

+ Các sản phẩm mĩ thuật trên thể hiện hoạt động trong gia đình:

· Cả gia đình quây quần bên nhau.

· Mẹ tắm cho con.

· Cả nhà làm vườn, trồng cây.

+ Hình ảnh, màu sắc được sắp xếp đan xen trong sản phẩm mĩ thuật.

+ HS có thể vẽ hình ảnh cả gia đình quây quần bên mâm cơm để thể hiện sản phẩm mĩ thuật của mình.

- HS quan sát 1 số SPMT.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- 1, 2 HS nêu.

- Phát huy.

- Mở rộng KT bài học vào cuộc sống.

- HS ghi nhớ.


----------------------------------------------------------------------

Tiết 7: Giáo dục thể chất
Bài 1: BÀI TẬP BỔ TRỢ VỚI BÓNG (tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
- Thực hiện được bài tập bổ trợ với bóng.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi Lăn bóng qua vật cản tiếp sức.

2. Năng lực:

* Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự xem trước bài tập bổ trợ với bóng và quan sát động tác mẫu của giáo viên.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

* Năng lực đặc thù:

- NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Thực hiện được bài tập bổ trợ với bóng. 

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được bài tập bổ trợ với bóng.
3. Phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:

- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

II. Địa điểm – phương tiện:

- Địa điểm: Sân trường 

- Phương tiện:

+ Giáo viên: Tranh ảnh, trang phục thể thao, bóng, còi phục vụ trò chơi.

+ Học sinh: Giày thể thao.
III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- PP dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu.

- HT dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, cặp đôi và cá nhân.

IV. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	TG
	SL
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Phần mở đầu

+ Nhận lớp

+ Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai,...

- Trò chơi: Thỏ nhảy.
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2. Phần cơ bản
* Kiến thức

+ Học bài tập bổ trợ với bóng:
- Bài tập tại chỗ hai tay chuyền bóng cho nhau trên cao ngang đầu.
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- Tại chỗ nhồi bóng bằng hai tay liên tục.
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* Luyện tập

+ Tập đồng loạt

+ Tập theo tổ nhóm

 + Tập theo cặp đôi

+ Tập cá nhân

+ Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “Lăn bóng qua vật cản tiếp sức”.
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- Bài tập PT thể lực:

3. Kết thúc

- Thả lỏng toàn thân.

- Nx, đánh giá chung buổi học.
- HD HS tự ôn ở nhà.
- Xuống lớp.
	5 - 7’

2 - 3’

16-18’

3 - 5’

4 - 5’
	1 lần

1 lần

3 lần

3 lần

1 lần

2 lần
	- GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe HS, phổ biến ND, y/c giờ học.

- GV cho HS khởi động.

- GV HD chơi.

- Cho HS quan sát tranh.

- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu.
- Cho 2 HS lên thực hiện động tác mẫu.
- GV cùng HS nx,  đánh giá, tuyên dương.
- GV thổi còi - HS thực hiện động tác.

- Yc tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục QS, nhắc nhở, sửa sai cho HS.

- Phân công tập theo cặp đôi.

- GV sửa sai.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV và HS nx, đánh giá, tuyên dương.

- GV nêu tên trò chơi, HD cách chơi, tổ chức chơi thử và chơi chính thức cho HS.

- Nx tuyên dương, xử phạt người phạm luật.

- Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần.

- GV hướng dẫn.

- Nx kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- Dặn HS VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	Đội hình nhận lớp







- HS khởi động theo GV.

- HS chơi trò chơi.


             

             

- Đội hình quan sát 






- HS QS GV làm mẫu.
- HS tiếp tục quan sát.
- 2 HS lên thực hiện động tác mẫu.

- Đội hình tập luyện đồng loạt.







- ĐH tập luyện theo tổ









     GV      

- HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác.

- Tập cá nhân
- Từng tổ lên thi đua trình diễn.

- Chơi theo hướng dẫn 





- HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở.

- HS thả lỏng.

- ĐH kết thúc.








--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ Ba ngày 10 tháng 3 năm 2026
Tiết 1: Toán
Tiết 127: SỐ 100 000 
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Biết cách phân tích cấu tạo số, cách đọc và cách viết các số có năm chữ số và số 100 000.

- Làm quen với cách làm tròn số và làm tròn được một số đến hàng nghìn và hàng chục nghìn.

2. Năng lực:
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học:
- BGĐT, PHT.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 - 4’) 

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
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- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi.
+ 3 HS lên bảng làm bài.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá (10 - 12’)

	- GV đưa hình ảnh: 

[image: image10.png]a) 223
oo | o000 | o | oo ] oo

Bocla: Mottramnghin.





- GV dẫn dắt: Bạn Rô-bốt xếp rất nhiều khối lập phương tạo thành một bức tường. Bức tường lớn đến nỗi sắp đổ sập rồi. Chúng ta hãy tìm số khối lập phương nhỏ trên bức tường này nhé!

+ Hãy đếm số khối lập phương lớn ở mỗi hàng? và đếm số hàng?

+ Có một trăm khối lập phương lớn, mỗi khối có một nghìn khối lập phương nhỏ, vậy có một trăm nghìn khối lập phương nhỏ.

+ Số 100 000: đọc là Một trăm nghìn. 

+ Viết là: 100 000

[image: image11.png]99994 ©9995 99995 99997 99998 99999 100000




+ Số liền sau của số 99 999 là số nào?
	- HS lắng nghe.
- 10 khối, 10 hàng.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
+ Số 100 000.

	3. Hoạt động (16 - 18’)

	* Bài 1/58 (5 - 6’)
+ KT: Đọc, viết số có năm chữ số.

- GV yêu cầu HS làm CN.
- GV tổ chức cho HS chơi TC: Tìm nhà cho vịt

+ Trời bất ngờ đổ cơn mưa, những chú vịt cần tìm chỗ trú dưới những chiếc lá. Em hãy giúp các chú vịt này chạy để trú mưa nhé!
- GV nhận xét, tuyên dương.
? Em tìm nhà cho mỗi chú vịt ntn ?
- Chốt: Tìm cách đọc thích hợp với cách viết các số.

* Bài 2/58 (6 - 7’)
+ KT: Số liền trước, số liền sau của một số.

- GV yêu cầu HS làm CN.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ.

- GV nhận xét, tuyên dương.

? Em tìm số liền trước (số liền sau) của 1 số ntn ?
* Bài 3/59 (5 - 6’)
+ KT: Số tròn chục nghìn.
- GV yêu cầu HS làm bài.

? Em có nhận xét gì về các số trên ?

? Nêu cách tìm số cần điền.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS đọc yêu cầu.
- Làm PHT.
- HS chơi trò chơi.
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- HS nêu yêu cầu.

- Làm BC.

- Trình bày theo cặp.
- Đáp án: a. 13449

                b. 90 001

                c. 10 000

                d. 100 000

- HS nhận xét, đối chiếu bài.

- HS đọc đề.

- Làm vở, chia sẻ cặp: 30 000; 40 000; 50 000; 60 000, 100 000.

+ Các số trên đều là các số tròn chục nghìn.


	4. Vận dụng (2 - 3’)
+ Bài học hôm nay em học được KT gì ?

- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS trả lời.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
---------------------------------------------------------------------

Tiết 2: Tiếng Việt

Tiết 176. VIẾT: NGHE – VIẾT: NGÀY NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐẸP? 

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức:

- Viết đúng chính tả bài Ngày như thế nào là đẹp? theo hình thức nghe - viết. Biết cách trình bày đoạn văn; biết viết hoa chữ cái đầu tên bài học và đầu các câu văn.

- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt r/d/gi.

2. Năng lực:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các bài tập trong SGK. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia làm việc trong nhóm để ttrar lời câu hỏi trong bài.

3. Phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài viết.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học:
- BGĐT, VBT TV.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (2 - 3’)

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ HS lần lượt xem tranh viết tên đồ vật chứa r/d/gi.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi.
+ HS QS tranh và viết tên các đồ vật: cái rổ, con dao, giá đỗ.


	2. Khám phá (28 - 30’)

	2.1. Hoạt động 1: Nghe – viết (16 - 18’)
- GV giới thiệu nội dung bài. 

- GV đọc toàn bài viết.

- Mời 2 HS đọc đoạn viết.

- GV hướng dẫn cách viết bài:

+ Viết hoa tên bài và các chữ đầu câu.

+ Chú ý các dấu chấm và dấu chấm than cuối câu.

+ Viết dấu gạch ngang trước lời đối thoại của n/v.

+ Cách viết 1 số từ dễ nhầm lẫm: trả, lặn, tuyệt,... 

- GV đọc từng câu cho HS viết.

- GV đọc lại bài viết cho HS soát lỗi.

- GV cho HS đổi vở dò bài cho nhau.

- GV nhận xét chung.

2.2. Hoạt động 2: HD làm bài tập (10 - 12’)

* Bài 2/64: Chọn từ phù hợp với mỗi lời giải nghĩa 

- GV mời HS nêu yêu cầu.

- Giao nhiệm vụ cho các nhóm: Chọn từ phù hợp với mỗi lời giải nghĩa và viết kết quả vào phiều:

- Mời đại diện nhóm trình bày.

- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.

* Bài 3a/65: Chọn r, d hoặc gi thay cho ô vuông 

- GV mời HS nêu yêu cầu.

- Giao nhiệm vụ cho các nhóm.
- Mời đại diện nhóm trình bày.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- 2 HS đọc đoạn viết.

- HS lắng nghe.

- HS viết bài.

- HS nghe, dò bài.

- HS đổi vở dò bài cho nhau.

- 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.

- Các nhóm sinh hoạt và làm việc theo yêu cầu (VBT TV).

- Trình bày: rán, dán, gián.
- Các nhóm nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Làm vở (ghi thứ tự các từ cần điền).
- Trình bài: rừng, già, rợp, rừng, rất, dáng, rừng. 

	3. Vận dụng (2 - 3’)

	- GV gợi ý cho HS về một số việc làm tốt.
- Hướng dẫn HS về trao đổi với người thân về những việc tốt mình dự định sẽ làm (Lưu ý với HS là phải trao đổi với người thân đúng thời điểm, rõ ràng, cụ thể. Biết lắng nghe phản hồi để tìm ra phương thức phù hợp).

- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS lắng nghe để lựa chọn.

- Lên kế hoạch trao đổi với người thân trong thời điểm thích hợp.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
----------------------------------------------------------------------

Tiết 3: Tiếng Việt

Tiết 177. ĐỌC: A LÔ, TỚ ĐÂY; ĐỌC MỞ RỘNG (2 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Học sinh đọc đúng, rõ ràng câu chuyện A lô, tớ đây.

- Biết ngắt nghỉ đúng dấu câu. 

- Bước đầu phân biệt được lời của các nhân vật và lời người kể chuyện.

- Hiểu ND bài và những điều tác giả muốn nói qua bài đọc: Trong giao tiếp cần chú ý cách nói năng sao cho phù hợp, không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

- Đọc mở rộng theo yêu cầu (đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ...về bài học ứng xử, cách giao tiếp với những người xung quanh).
2. Năng lực:
- Đọc đúng, rõ ràng, ngắt nghỉ phù hợp; bước đầu đọc diễn cảm bài A lô, tớ đây.

- Hiểu nội dung chính, trả lời được câu hỏi đơn giản về bài đọc.

- Liên hệ nội dung bài với trải nghiệm bản thân; mở rộng hiểu biết qua đọc thêm.

- Trao đổi, chia sẻ cảm nhận về bài đọc; hợp tác khi đọc nhóm.

3. Phẩm chất:
- Thể hiện nhân ái, yêu thương, trân trọng tình cảm bạn bè.

- Chăm học, có hứng thú đọc sách và đọc mở rộng.

- Có ý thức giao tiếp lịch sự, thân thiện trong cuộc sống hằng ngày.

II. Đồ dùng dạy học:
- BGĐT, VBT TV.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
Tiết 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 - 4’)

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Đọc đoạn 1 bài Ngày như thế nào là đẹp? và trả lời câu hỏi: Trong bài đọc, các nhân vật tranh luận với nhau điều gì?
+ Theo em, ngày đẹp là ngày như thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi.

+ Đọc và trả lời câu hỏi: Trong bài đọc, các nhân vật tranh luận với nhau về quan niệm ngày như thế nào là đẹp?

+ Ngày đẹp là ngày em làm được nhiều việc tốt cho ông bà, bố mẹ, bạn bè...

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá 
2.1. Hoạt động 1: Đọc văn bản (18 - 20’)
* Đọc mẫu, chia đoạn: 

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- Gv yêu cầu chia đoạn:
 + Bài chia thành mấy đoạn?

-Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, tìm trong bài những từ khó đọc, từ cần giải nghĩa và câu dài cần ngắt.
- GV kết hợp với kết quả thảo luận của HS hướng dẫn luyện đọc.

* Luyện đọc đoạn:
+ Đoạn 1:

- Giải thích: gật gù.
- HD đọc đoạn 1: Đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng dấu câu.
+ Đoạn 2:

- Câu 5: Đọc đúng: nói chuyện, lớp.
- Giải thích: khoái chí, là cái chắc.
- HD đọc đoạn 2: Đọc lưu loát, phát âm đúng từ khó, ngắt nghỉ đúng dấu câu.

* Đoạn 3:

- Câu 5: Đọc đúng: rúc rích.
- Giải thích: rón rén, rúc rích.
- HD đọc đoạn 3: Đọc rõ ràng, trôi chảy, phát âm đúng.

* Luyện đọc đoạn trong nhóm: 

- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 4.

- GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ. 

- GV tổ chức đọc thi đua giữa các nhóm.

- HD bình chọn nhóm đọc hay.

* Đọc cả bài:
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các lời thoại với ngữ điệu phù hợp.

- GV nhận xét.

- GV đọc mẫu lần 2.

2.2. Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi (10 - 12’)
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 4 câu hỏi trong SGK. GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

+ Câu 1: Giờ ra chơi, điều gì khiến Minh rất vui?

+ Câu 2: Lần đầu tiên An gọi điện thoại cho Minh, hai bạn đã nói chuyện với nhau thế nào?

+ Câu 3: Trong cuộc điện thoại lần hai, các bạn nói chuyện có gì khác lần một?

+ GV hỏi thêm: Vì sao lần nói chuyện thứ hai, cả hai bạn đều nói chuyện rất nhỏ?

+ Câu 4: Đóng vai hai bạn trong câu chuyện để nói chuyện điện thoại với nhau bằng giọng nói phù hợp.

- GVHD:

+ B1: Cá nhân đọc thầm lại lời nói của hai bạn.

+ B2: Từng cặp đóng vai hai bạn để nói chuyện.

+ B3: Các thành viên góp ý cho nhau.

- Làm việc cả lớp: GV mời một số HS lên trình diễn.

- GV mời HS nêu nội dung câu chuyện.

- GV chốt: Trong giao tiếp cần chú ý cách nói năng sao cho phù hợp, không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.
	- Hs lắng nghe.

- 1 HS đọc.

- HS chia đoạn: (3 đoạn)

+ Đoạn 1: Từ đầu đến ra hiệu đồng ý.

+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến hai con nói chuyện đấy
+ Đoạn 3: Còn lại.

- HS thảo luận nhóm 4.

- HS luyện đọc nhóm đôi.

- HS đọc giải nghĩa từ.

- 1 - 2 HS đọc đoạn.

- HS đọc câu chứa từ khó đọc.

- HS đọc giải nghĩa từ.

- 1 - 2 HS đọc.

- HS đọc câu chứa từ khó đọc.

- HS đọc giải nghĩa từ.

- 1 - 2 HS đọc.

- HS luyện đọc theo nhóm 4.

- Từng nhóm HS đọc nối tiếp  đoạn.

- HS góp ý cho nhau.

- HS đọc thi đua giữa các nhóm.

- Bình chọn nhóm đọc hay.

- 1 - 2 HS đọc cả bài.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời lần lượt các câu hỏi.
- HS nêu theo hiểu biết của mình.

+ Minh được An thông báo đi học về An sẽ gọi điện thoại cho mình.

+ Hai bạn cười nói rất to lại còn gào lên trong máy vì quá vui thích.

+ Cả hai đều nói chuyện rất nhỏ. Hai bạn cũng không cười to nữa, chỉ cười rúc rích rất khẽ.

+ Vì bố của hai bạn đều nhận xét hai bạn nói to quá, cả thành phố, cả thế giới nghe được câu chuyện của hai bạn.

- HS làm việc theo nhóm theo 3 bước GV hướng dẫn.
- Một số HS lên trình diễn.
- 2 - 3 HS nhắc lại nội dung bài: Lần đầu Minh và An dùng điện thoại nói chuyện với nhau. Lúc thì hai bạn nói quá to, lúc thì thào quá nhỏ.

- HS lắng nghe.


	Tiết 2

	2.3. Hoạt động 3: Luyện đọc lại (10 - 12’)
- GV HD cách đọc.
- GV đọc diễn cảm toàn bài. 

- HD HS luyện đọc diễn cảm trong nhóm.

- Y/cầu HS chọn đọc đoạn yêu thích trước lớp.

- Bình chọn bạn đọc hay.

- Nx, đánh giá.
	- HS lắng nghe.

- HS luyện đọc diễn cảm trong nhóm.

- HS chọn đọc đoạn yêu thích trước lớp.

- Nx, bình chọn bạn đọc hay. 

- HS lắng nghe.

	3. Đọc mở rộng (18 - 20’)

3.1. Hoạt động 4: Đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ, ... về bài học ứng xử, cách giao tiếp với những người xung quanh và viết phiếu đọc sách theo mẫu 

	- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, hoàn thành phiếu sau:

PHIẾU ĐỌC SÁCH

Tên bài (...)

Tên cuốn sách (...)

Tác giả (...)

Nhân vật (...)

Nghề nghiệp (...)

Mức độ yêu thích ***

- GV theo dõi, hỗ trợ.

3.2. Hoạt động 5: Chia sẻ với bạn về bài đọc 

- GV hướng dẫn HS làm việc theo nhóm 2.

- Mời đại diện một số HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS làm việc cá nhân, đọc sách và hoàn thành phiếu (VBT TV).

- HS chia sẻ với các bạn trong nhóm về bài đọc (dựa vào phiếu đọc sách theo mẫu).

- 2 – 3 HS chia sẻ trước lớp.

- Cả lớp nhận xét.

	4. Vận dụng (2 - 3’)

	- GV giới thiệu thêm cho HS một số quyển sách về giao tiếp, ứng xử. 

- Hướng dẫn các em lên kế hoạch đọc sách.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS quan sát.

- Lắng nghe.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
----------------------------------------------------------------------

Tiết 4: Tự nhiên và xã hội
Tiết 51. Bài 22: CƠ QUAN THẦN KINH (tiết 1) 

I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của các cơ quan thần kinh trên sơ đồ, tranh ảnh.

- Nêu được chức năng của não.

2. Năng lực:
- Nhận biết, nêu được các bộ phận chính của cơ quan thần kinh và vai trò của chúng.

- Liên hệ được hoạt động của cơ quan thần kinh với một số phản ứng, hoạt động hằng ngày của cơ thể.

- Trình bày, trao đổi được ý kiến và hợp tác với bạn trong hoạt động học tập.

- Đề xuất được một số việc làm để bảo vệ cơ quan thần kinh.

3. Phẩm chất:
- Có ý thức chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là cơ quan thần kinh.

- Thể hiện trách nhiệm trong sinh hoạt an toàn.

- Hứng thú học tập, ham tìm hiểu về cơ thể người.

II. Đồ dùng dạy học:
- BGĐT.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 - 4’) 

	- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng ?” 
+ Kể tên các chất có hại cho cơ quan tuần hoàn ?

+ Kể tên các HĐ có lợi cho cơ quan tuần hoàn ?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV gọi HS đọc yêu cầu của hoạt động khởi động.
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+ Khi nghe tiếng nói to hoặc tiếng còi gần tai em có phản ứng gì?

- GV dẫn dắt vào bài mới: Cơ thể giật mình khi nghe tiếng động bất ngờ là do cơ quan thần kinh điều khiển ...
	- HS tham gia trò chơi.
- HS thi trả lời. 

- Lắng nghe.

- Đọc và quan sát tranh.

- Trả lời.

- Lắng nghe.

	2. Khám phá (14 - 15’)
* Hoạt động 1. Chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan thần kinh trên hình

	- GV yêu cầu HS quan sát hình và thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi. Sau đó mời học sinh suy nghĩ và trình bày.

+ Chỉ và nói tên các bộ phận trên hình vẽ.
+ Cơ quan thần kinh gồm những bộ phận nào?

+ Não và tủy sống nằm ở đâu trong cơ thể? Hãy xác định vị trí của chúng trên cơ thể các em hoặc các bạn.
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- GV mời các HS khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV chốt nội dung: Não nằm trong hộp sọ, tủy sống nằm trong cột sống. Não và tủy sống nối liền với nhau. Từ não và tủy sống có các dây thần kinh tỏa đi khắp cơ thể. Từ các cơ quan bên trong (tuần hoàn, hô hấp, bài tiết,..) và các cơ quan bên ngoài (mắt, mũi, tai, lưỡi, da,..) của cơ thể lại có các dây thần kinh đi về tủy sống và não.
	- Học sinh quan sát tranh, thảo luận nhóm 4 suy nghĩ và trình bày.

- HS chỉ và nói tên.

- HS nêu.

- HS nêu và chỉ.

- HS nhận xét ý kiến của bạn.

- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh lắng nghe.

	3. Luyện tập (13 - 15’)
* Hoạt động 2. Quan sát và nêu chức năng của cơ quan thần kinh

	- GV yêu cầu HS quan hình 3 và đọc thông tin.
- Yêu cầu thảo luận cặp đôi.

+ Não có điều khiển suy nghĩ.

+ Não điều khiển cách ứng xử.

+ Não điều khiển cảm xúc.

+ Não tiếp nhận thông tin và điều khiển mọi hoạt động của cơ thể.
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- GV mời đại diện nhóm trình bày.

- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương và bổ sung.
	- Học sinh quan sát hình và đọc thông tin.

- Thảo luận cặp đôi khai thác hình và nói ý nghĩa của các hình, suy ra vai trò của não.

- Đại diện các nhóm trình bày.
- Đại diện các nhóm nhận xét.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng (3 - 4’)

	- GV học sinh đọc mục Em cần biết:
+ Khi gặp một tác động bất ngờ cơ thể ta có phản ứng hay không?

+ Phản ứng của cơ thể khi bị tác động bất ngờ gọi là gì?

+ Cái gì điều khiển phản xạ của con người ?
- GV mời học sinh khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- Nhận xét bài học.

- Dặn dò về nhà.
	- Học sinh đọc.

- Cơ thể ta sẽ phản ứng.

- Phản ứng của cơ thể gọi là phản xạ.

- Tủy sống điều khiển phản xạ của con người.

- Các học sinh khác nhận xét.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- Học sinh lắng nghe.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ Tư ngày 11 tháng 3 năm 2026
Tiết 1: Toán

Tiết 128: LUYỆN TẬP  

I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Biết cách phân tích cấu tạo số, cách đọc và cách viết các số có năm chữ số và số 100 000.

- Làm quen với cách làm tròn số và làm tròn được một số đến hàng nghìn và hàng chục nghìn.

2. Năng lực:
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học:
- BGĐT, PHT.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 - 4’) 

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Điền số: 
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+ Viết các tổng sau thành mỗi số:

4000 + 600 + 30 + 1 =        7000 + 500 + 90 + 4 =

9000 + 900 + 90 + 9 =        90000 + 90        = 

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi.
- 5 HS lên bảng làm bài.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập (28 - 30’)

	* Bài 1/59 (6 - 7’)

+ KT: Cấu tạo số.

- GV yêu cầu HS làm CN.
- GV tổ chức cho HS báo cáo.
- GV nhận xét, tuyên dương.

? Nêu giá trị của chữ số 1 trong mỗi số ?
* Bài 2/59 (6 - 7’)

+ KT: Phân tích cấu tạo số.
- Theo dõi, uốn nắn.
- Soi bài, chữa.
? Em dựa vào đâu để điền số đúng.
* Bài 3/59 (7 - 8’)

+ KT: Thứ tự số có 5 chữ số.
- GV yêu cầu HS làm PHT.
- GV hướng dẫn: Chúng ta có 5 số từ 13 820 đến 13 824 là: 13 820, 13 821, 13 822, 13 823, 13 824.

Do bác Đức bốc được số 13 824 nên ta gạch số này đi. Bác Trí không thể bốc được số 13 819 vì không có trong dạy số này. Chú Dũng không bốc được số 13 824 vì bác Đức bốc được rồi. 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ. 
- GV nhận xét, tuyên dương.

? Muốn điền Đ hay S em làm tn ?
* Bài 4/60 (7 - 8’)

+ Thứ tự số có 5 chữ số.
- GV yêu cầu HS làm bài sau đó thảo luận nhóm 2.
- GV viết các số từ 1 đến 99 997 vào tia số, sau đó để trống 3 số tiếp theo.

? Số liền sau của 99 997 là số nào ?

? Các em sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS đọc yêu cầu
- Làm BC.

- Giải thích bài làm, nx.
+ Đáp án: D
- Nêu.

- Đọc thầm, nêu y/c.

- Làm PHT, đổi bài kiểm tra.
a) 54 766 = 50 000 + 4 000 + 700 + 60 + 6
b) 15 000 = 10 000 + 5 000

c) 37 059 = 30 000 + 7 000 + 50 + 9  

d) 76 205 = 70 000 + 6 000 + 200 + 5

- HS nêu yêu cầu.
- Làm PHT.

- HS nói theo ý hiểu của mình.
- Đáp án: a. Đ;  b. S; c. Đ.                

- HS nhận xét, đối chiếu bài.

- HS đọc đề rồi thảo luận.
- HS quan sát.

- HS trả lời 99 998.
- Đáp án: 99 998, 99 999, 

100 000.

	3. Vận dụng (2 - 3’)
+ Bài học hôm nay em được luyện tập KT gì ?

- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS trả lời.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
----------------------------------------------------------------------

Tiết 2: Tiếng Việt
Tiết 180. ĐỌC: A LÔ, TỚ ĐÂY; ĐỌC MỞ RỘNG (tiết 2)

(Đã soạn ngày 10/3/2026)

----------------------------------------------------------------------

Tiết 4: Đạo đức
Bài 7: KHÁM PHÁ BẢN THÂN (Tiết 5)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Nêu được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

- Biết vì sao cần phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu.

- Biết đưa ra lời khuyên phù hợp trong một số tình huống đơn giản.

2. Năng lực:
* Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự đánh giá, điều chỉnh bản thân.

- Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận, chia sẻ, góp ý cho bạn.

- Giải quyết vấn đề: Đề xuất cách phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu.

* Năng lực đặc thù (môn Đạo đức):
- Nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp.

- Biết lập kế hoạch rèn luyện bản thân.

3. Phẩm chất:
- Tự tin khi chia sẻ về bản thân.

- Trung thực trong tự đánh giá.

- Chăm chỉ rèn luyện.

- Nhân ái, tôn trọng sự khác biệt của bạn.
4. Tích hợp giáo dục Quyền con người:

- Quyền được phát triển toàn diện.

- Quyền được là chính mình - được công nhận sự khác biệt.

- Quyền được bày tỏ ý kiến.
II. Đồ dùng dạy học:
- BGĐT, phiếu học tập.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 - 4’)
- GV cho chơi trò chơi: “Kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân” theo nhóm 4 để khởi động bài học.
+ GV gợi ý câu hỏi: Bạn nêu điểm mạnh của bản thân mình.

- Nhận xét, tuyên dương nhóm thực hiện tốt.

- GV kết luận: Biết khám phá, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu chúng ta sẽ thành công và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS nêu câu hỏi mình đã lên kế hoạch để thực hiện phát huy được điểm mạnh, khắc phục điểm yếu nào sau khi học bài ở tiết 4 cho bạn trong nhóm trả lời.
+ HS trả lời theo hiểu biết của bản thân về sự thay đổi và khắc phục điểm yếu của bạn.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập (28 - 30’)
* Bài tập 3: Đưa ra lời khuyên cho bạn (12 - 14’)

	- GV yêu cầu 1HS đọc và mỗi nhóm thảo luận 1 tình huống, đóng vai và đưa ra lời khuyên cho bạn trong tình huống của nhóm mình.
1- Minh luôn cho rằng để học giỏi cần có năng khiếu nên mình có cố gắng đến mấy cũng không thể học giỏi được.
+ Minh suy nghĩ như vậy có đúng không? Nếu là bạn của Minh em sẽ khuyên bạn điều gì?

2- Ngọc thích vẽ và vẽ rất đẹp. Bạn tự thấy mình không có năng khiếu âm nhạc nhưng vì bố mẹ thích nên Ngọc vẫn cố gắng học đàn. 

+ Em có đồng tình với Ngọc không? Em sẽ khuyên Ngọc điều gì?
+ GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương, sửa sai (nếu có).
	- HS đọc tình huống, thảo luận nhóm, đóng vai và khuyên bạn, thể hiện ý kiến của mình.
+ Minh suy nghĩ chưa đúng. Nếu là bạn Minh em sẽ khuyên Minh cố gắng chăm chỉ học tập, có thể hỏi bạn, cô giáo người thân để hiểu bài và ôn luyện làm bài tập nhiều hơn, sẽ tiếp thu kiến thức tốt hơn.

+ Không đồng tình với Ngọc. Ngọc nên giải thích nói và thể hiện rõ năng khiếu của mình với bố mẹ cho bố mẹ biết và thực hiện năng khiếu mĩ thuật của mình và thực hiện đam mê học vẽ của mình.

- Các nhóm nhận xét.



	* Bài tập 4. Khám phá điểm mạnh điểm yếu của bản thân theo các gợi ý (11 - 13’)

	- GV yêu cầu 1HS đọc các gợi ý trong bài 4 và thảo luận và chia sẻ trong nhóm từng gợi ý.
1- Tự suy nghĩ về điểm mạnh điểm yếu của bản thân rồi viết ra giấy.

2- Nhờ các bạn trong nhóm viết về điểm mạnh, điểm yếu của em.

3- So sánh những suy ngẫm của em và những đánh giá của các bạn về điểm mạnh, điểm yếu của em. Lập kế hoạch phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu theo gợi ý:
Điểm mạnh
Cách phát huy

Điểm yếu

Cách khắc phục

- GV gợi ý cho học sinh thực hiện vào phiếu và nêu trước lớp:

+ Tự suy ngẫm và viết về điểm mạnh, điểm yếu của mình vào phiếu.
+ Nhờ các bạn trong nhóm viết về điểm mạnh điểm yếu của mình .
+ So sánh điểm giống và khác nhau giữa thông tin các bạn viết về em và tự viết mô tả bản thân, căn cứ vào bản mô tả viết ra đề xuất biện pháp phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của mình.
- GV mời các nhóm nhận xét.

- GV nhận xét, kết luận.
	- HS thảo luận nhóm 4, đọc từng nội dung và thực hiện theo từng gọi ý và ghi hoàn thiện vào phiếu theo gợi ý của giáo viên.
- Thực hiện theo chính kiến của bản thân.
- Các nhóm nhận xét khi đại diện nhóm chia sẻ.

	* Tích hợp giáo dục Quyền con người (3 - 4’)
- GV nêu tình huống: Mỗi bạn trong lớp đều có những điểm mạnh, sở thích và ước mơ khác nhau. GV hỏi: Theo em, các bạn có quyền được thể hiện suy nghĩ, sở thích của mình không?
- GV giải thích: Mỗi người đều có quyền được tôn trọng bản thân, được bày tỏ ý kiến và phát triển khả năng của mình. Vì vậy, khi bạn chia sẻ về bản thân, chúng ta cần lắng nghe và tôn trọng.
- GV đặt câu hỏi:
? Khi bạn nói về điểm mạnh hoặc ước mơ của mình, chúng ta nên có thái độ như thế nào?
? Em cần làm gì để tôn trọng quyền của bạn?
- GV chốt: Mỗi học sinh có quyền được tôn trọng, được phát triển năng lực và thể hiện bản thân. Chúng ta cần biết tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác.
	- HS lắng nghe tình huống.

- HS nêu ý kiến: Mỗi bạn đều có quyền nói lên suy nghĩ, sở thích của mình.
- Cần lắng nghe, không chê bai.

- Không trêu chọc khi bạn chia sẻ về bản thân.
- HS nhận thức được: cần tôn trọng bản thân và tôn trọng quyền của bạn bè.

	3. Vận dụng (2 - 3’)
- GV yêu cầu học sinh tổng kết bài học:

+ Nêu 3 điều em học được sau bài học.
+ Nêu 3 điều em thích sau bài học.
+ Nêu 3 việc em cần làm sau bài học.
- GV tóm tắt lại nội dung bài học.
- Nhận xét đánh giá, tuyên dương.
	- HS vận dụng nêu theo yêu cầu của GV.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm và lên kế hoạch thực hiện cho mình.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ Năm ngày 12 tháng 3 năm 2026
Tiết 1: Toán

Tiết 129: LUYỆN TẬP 
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Biết cách phân tích cấu tạo số, cách đọc và cách viết các số có năm chữ số và số 100 000.

- Làm quen với cách làm tròn số và làm tròn được một số đến hàng nghìn và hàng chục nghìn.

2. Năng lực:
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học:
- BGĐT, PHT.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 - 4’) 

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Viết các số sau đây:
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- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi.
+ 4 HS lên bảng làm bài.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập (28 - 30’)

	* Bài 1/60 (8 - 10’)
+ KT: Đọc, viết số có 5 chữ số.    

- GV yêu cầu HS làm vào PHT.

- Soi bài.
- GV tổ chức nhận xét, củng cố cách đọc, viết số. 

? Em đọc, viết số có 5 chữ số ntn ?
- GV nhận xét, tuyên dương.

* Bài 2/60 (9 - 10’)
+ KT: Số tròn nghìn và chục nghìn.    

- GV yêu cầu HS làm CN.
- GV tổ chức cho HS báo cáo.
- GV nhận xét, tuyên dương.
? Số ntn là số tròn nghìn (số tròn chục nghìn) ?    
* Bài 3/60 (8 - 10’)

+ KT: Cấu tạo số, làm tròn số theo từng hàng.
- GV yêu cầu HS làm CN.
- GV hướng dẫn: 

+ Nếu hàng chục nghìn của số cần tìm là 8 thì đáp án A loại

+ Nếu làm tròn số cần tìm đến hàng chục thì chữ số hàng chục của số làm tròn là 6 thì đáp án D loại.
+ Nếu làm tròn số cần tìm đến hàng trăm thì chữ số hàng trăm của số làm tròn là 4 thì đáp án C loại.

- GV tổ chức cho HS chia sẻ. 
- GV nhận xét, tuyên dương.

- Chốt: Cách làm bài.
	- Nêu y/c.

- HS làm vào PHT.
- Chia sẻ bài làm.
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- HS đọc yêu cầu.
- HS làm vào vở.
- Chia sẻ bài làm.
a) Theo quy luật: Các số liền nhau hơn kém nhau 500 đơn vị

b) HS tìm số tròn chục nghìn: 

10 000; 20 000; 30 000

- HS nêu yêu cầu.
- Làm nháp.
- HS lắng nghe.
- HS nói theo ý hiểu của mình.
- Đáp án: B

- HS nhận xét, đối chiếu bài.

	3. Vận dụng (2 - 3’)
+ Bài học hôm nay em được luyện tập KT gì ?

- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS trả lời.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

----------------------------------------------------------------------

Tiết 2: Tiếng Việt
Tiết 179. LUYỆN TẬP: MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ GIAO TIẾP

CÂU KỂ, CÂU HỎI
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Dựa vào tranh minh hoạ, đặt được câu kể, câu hỏi.
- Tìm được từ ngữ chỉ thái độ giao tiếp lịch sự.

- Nhận biết và phân biệt được hai kiểu câu theo mục đích nói (câu kể, câu hỏi) dựa theo dấu hiệu hình thức như dấu câu, từ đánh dấu kiểu câu và mục đích nói; nói được câu kể, câu hỏi trong tình huống giao tiếp cụ thể.

2. Năng lực:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- NL giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài.

- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học:
- BGĐT, VBT TV.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 - 4’)

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Lần đầu tiên An gọi điện thoại cho Minh, hai bạn đã nói chuyện với nhau thế nào?
+ Câu 2: Vì sao lần nói chuyện thứ hai, cả hai bạn đều nói chuyện rất nhỏ?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia chơi:

- HS trả lời: Hai bạn cười nói rất to lại còn gào lên trong máy vì quá vui thích.

+ Vì bố của hai bạn đều nhận xét hai bạn nói to quá, cả thành phố, cả thế giới nghe được câu chuyện của hai bạn.



	2. Khám phá (28 - 30’)

* Bài 1: Tìm từ ngữ chỉ thái độ lịch sự trong giao tiếp (7 - 8’)

	- GV mời 1 HS đọc yêu cầu.
- GV trình chiếu các từ ngữ lên bảng: thân thiện, tôn trọng, cáu gắt, lạnh lùng, hòa nhã, lễ phép, cởi mở.
- GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm.

- Mời đại diện nhóm trình bày.

- Mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt đáp án: thân thiện, tôn trọng, hòa nhã, lễ phép, cởi mở.
	- 1 HS đọc yêu cầu.
- Cả lớp đọc thầm y/c và các từ ngữ.
- HS làm vệc nhóm:

+ Từng cá nhân ghi từ ngữ tìm được vào VBT TV.
+ Chia sẻ với các bạn trong nhóm. Cả nhóm thống nhất.
+ Đại diện nhóm trình bày.
- Cả lớp nhận xét, bổ sung.
- HS đọc lại các từ ngữ.


	* Bài 2: Đặt hai câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 1 (6 - 7’)

	- GV mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.

- GV giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ, đặt câu trong vở nháp.

- Mời HS đọc câu đã đặt.

- Mời HS khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.

- HS làm việc theo nhóm 2.

- Đại diện nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.



	* Bài 3: Xếp các câu đã cho vào kiểu câu thích hợp (7 - 8’)

	- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV hướng dẫn mẫu 1 câu.

- GV giao nhiệm vụ làm việc theo nhóm 4, xếp các câu vào kiểu câu thích hợp:
- Gọi đại diện nhóm trình bày.

- GV nhận xét, chốt đáp án:

Câu kể

Câu hỏi

An và Minh đang...

Ai là người...?

Tôi lắng nghe cô giáo..

Bạn có biết...?

- GV gợi ý cho HS chỉ ra dấu hiệu về dấu câu, cách dùng từ của mỗi kiểu câu.

- GV khắc sâu về hai kiểu câu.
	- HS đọc yêu cầu.

- HS làm việc theo nhóm 4.
- Đại diện nhóm trình bày.

- HS nêu dấu hiệu phân biệt hai kiểu câu.



	* Bài 4: Nhìn tranh đặt câu kể, câu hỏi (6 - 7’)

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 4.

- GV trình chiếu tranh, hướng dẫn HS nhận biết nội dung tranh và đặt câu.

- GV làm mẫu 1 câu.
- Y/c đại diện nhóm trình bày.

- GV nhận xét, tuyên dương nhóm có nhiều câu đúng và hay.
	- HS đọc yêu cầu bài tập 4.
- Làm vở.
- HS chia sẻ theo nhóm 2.

+ B1: QS tranh, chỉ ra cảnh vật, hoạt động có trong tranh.
+ B2: Đặt câu kể, câu hỏi về sự vật, hoạt động em thấy trong tranh.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm n/xét chéo nhau.

	3. Vận dụng (2 - 3’)

	- GV cho Hs thi nói một số câu kể, câu hỏi.
- GV giao nhiệm vụ HS về nhà đặt một số câu kể và câu hỏi về sự vật, sự việc xung quanh em.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS phân hai đội và thi nói.

- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy

----------------------------------------------------------------------

Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm

Tiết 77: Sinh hoạt theo chủ đề: MÙA ĐÔNG ẤM ÁP, MÙA HÈ VUI

I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Học sinh tìm hiểu được những thông tin về những vùng có thiên tai, dịch bệnh.

- Lập kế hoạch gửi tặng quà cho các bạn vùng thiên tai dịch bệnh.

2. Năng lực:
- Nhận biết, nêu được một số đặc điểm thời tiết mùa đông và mùa hè.

- Xác định, thực hiện được việc làm phù hợp để giữ gìn sức khỏe, an toàn theo từng mùa.

- Chia sẻ, hợp tác với bạn khi tham gia các hoạt động sinh hoạt theo chủ đề.

- Vận dụng kiến thức vào sinh hoạt hằng ngày (ăn mặc, vui chơi, phòng tránh rủi ro).

3. Phẩm chất:
- Có ý thức chăm sóc bản thân, bảo vệ sức khỏe theo mùa.

- Thể hiện trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia sinh hoạt.

- Hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

II. Đồ dùng dạy học:
- BGĐT.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 - 4’)

	- GV tổ chức trò chơi “Bạn cần tôi có” để khởi động bài học.

+ GV mời HS đứng thành vòng tròn theo nhóm lớn.

+ GV đề nghị HS tưởng tượng mình cầm trên tay hai vật gì đó, hai con vật... 

+ GV hỏi nhanh để HS có thể nói ra đồ vật tưởng tượng mà mình có (GV gợi ý để HS trả lời không bị trùng lặp nhau).
+ GV mời HS trả lời.
- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.

- HS xếp thành nhóm lớn và làm theo yêu cầu.
- HS trả lời : Em thưa cô, em đang cầm 2 tia nắng, hai con thỏ, hai bông hoa, hai chiếc bánh hai quả bóng bay, hai lá cỏ, hai giọt nước, ...

- HS khác lắng nghe.

	2. Khám phá (13 - 15’)
* HĐ1: Tìm hiểu thông tin về những vùng có thiên tai, dịch bệnh mới xảy ra

	- GV cho học sinh xem một đoạn tin tức nói về một vùng mới xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

- GV gợi ý để HS suy nghĩ về những người dân, các bạn nhỏ sống trong những vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh.
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- GV nêu ND câu hỏi để các nhóm thảo luận “Thảo luận về sự thiếu thốn trong cuộc sống, sinh hoạt của các bạn học sinh vùng đó” qua câu hỏi gợi ý:  

+ Họ gặp những khó khăn gì?

- GV mời các nhóm chia sẻ phần thảo luận của nhóm mình.

- GV mời đại diện các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV chốt ý và mời HS đọc lại: Chúng ta nên chia sẻ cùng những người dân, các bạn nhỏ vùng thiên tai, dịch bệnh những khó khăn mà học đang gánh chịu. (Lưu ý: Những chia sẻ không chỉ là vật chất mà còn là tinh thần bởi ta còn có thể đem đến cho họ những niềm vui, an ủi để học không mất hi vọng).
	- Học sinh theo dõi video. 

- Học sinh chia nhóm 4 suy nghĩ bài và tiến hành thảo luận, nhóm cử ra một thư kí để ghi lại kết quả thảo luận của nhóm vào tờ A1 những điều mình phỏng đoán.

+ Ví dụ: Không đủ nước sạch để dùng.

+ Bị mất nhà cửa, quần áo, đồ dùng.

+ Các bạn nghèo không đủ tiền mua sách vở, quần áo đi học.

+ Người già ốm đau không có người thân giúp đỡ.

- Đại diện các nhóm trả lời.

- Đại diện các nhóm nhận xét.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại nội dung.

	3. Luyện tập (14 - 15’)
* HĐ2: Tạo một món quà gửi tặng các bạn vùng thiên tai, dịch bệnh

	- GV nêu yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 4:
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- GV mời các nhóm liệt kê những việc mình có thể làm.

- GV mời các nhóm lên trình bày những thứ có thể mang tới để cho, tặng bạn.

(GV lưu ý HS: Ngoài các món quà có thể cho tặng thì cách cho tặng cũng rất quan trọng. Chúng ta hãy cùng nhau đóng gói và có hình thức trao tặng sao cho phù hợp nhất)

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	- HS chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.

- Mỗi nhóm ghi lại món đồ mà mình muốn gửi tặng các bạn.

- Đại diện các nhóm giới thiệu về món quà của nhóm qua sản phẩm.

- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng (2 - 3’)

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:

+ Soạn đồ để gửi tặng các bạn vùng thiên tai, dịch bệnh. Làm sạch những món đồ để cho, tặng và chuẩn bị các vật dụng để đóng gói.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


----------------------------------------------------------------------

Tiết 5: Bổ sung Toán

ÔN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ 

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức:

- Củng cố cách phân tích cấu tạo số, cách đọc và cách viết các số có năm chữ số và số 100 000.
 - Làm quen với cách làm tròn số và làm tròn được một số  đến hàng nghìn và hàng chục nghìn.

2. Năng lực:
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học 

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất:

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Vở bài tập Toán.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động: (2-3')
	

	- GV tổ chức cho Hs hát.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học.
	- HS thực hiện.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập: (28-30’).

* Hoạt động 1: (13-15’)  Giao bài
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 58 Vở Bài tập Toán.  

- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 58 Vở Bài tập Toán.  

- GV cho Hs làm bài. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 

- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.

-Hs làm bài

- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	* Hoạt động 2: (14-15’) Chữa bài:

- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:

* Bài 1: 5-6’

- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”

+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.

- Cho học sinh nhận xét.
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.

 * Gv chốt cấu tạo số, cách đọc và cách viết các số có năm chữ số và số 100 000, làm quen với cách làm tròn số và làm tròn được một số đến hàng nghìn và hàng chục nghìn.
	- 2 HS  lên bảng làm bài.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, quan sát.


	* Bài 2: 4-5’

- GV gọi 1 hs nêu

- GV nhận xét, chốt kết quả:

* Gv chốt cách làm tròn số và làm tròn được một số  đến hàng nghìn và hàng chục nghìn.
	-Hs nêu kết quả: 

a.Theo quy luật: Các số liền nhau hơn kém nhau 500 đơn vị

b. HS tìm số tròn chục nghìn: 

90 000; 95 000; 100 000



	* Bài 3: 7-8’

- Bài yêu cầu gì ?

- GV hướng dẫn: 

+ Nếu hàng chục nghìn của số cần tìm là 7 thì đáp án A loại

+ Nếu làm tròn số cần tìm đến hàng chục thì chữ số hàng chục của số làm tròn là 8 thì đáp án C loại

+ Nếu làm tròn số cần tìm đến hàng trăm thì chữ số hàng trăm của số làm tròn là 3 thì đáp án D loại

- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.

- Gv chốt kiến thức số có năm chữ số gắn với thực tế.
	- Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
- 1 HS thực hiện làm bài

- Đáp án: B

- Học sinh nhận xét 

- HS lắng nghe, quan sát



	3. Vận dụng 3-4’

-Viết tiếp vào chỗ chấm 

+ 45 000; 50 000; 55 000; ….; ….;…..

- GV cho học sinh làm bài 

- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.

- GV nhận xét giờ học. 

- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe

- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét

- HS lắng nghe


----------------------------------------------------------------------

Tiết 6: Bổ sung Tiếng Việt

LUYỆN VIẾT TĂNG CƯỜNG: T, U, Ư
I.Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức:

- Viết đúng tên riêng Uông Bí, Ứng Hòa, nhà văn Phong Thu và đoạn thơ ứng dụng có chữ viết hoa T, U cỡ nhỏ, kiểu chữ đứng và nghiêng.

- Biết địa danh Uông Bí, Ứng Hòa và nhà văn Phong Thu, hiểu nội dung của đoạn thơ.

- Luyện đọc các bài đọc trong tuần 26.
2. Năng lực:

- Biết cách viết chữ hoa T, U, Ư đúng mẫu, đều nét, cân đối.
- Trình bày bài viết rõ ràng, đẹp mắt, giữ gìn vở sạch.
- Rèn luyện năng lực quan sát, ghi nhớ hình dạng chữ cái và vận dụng khi viết.
- Rèn kĩ năng đọc.
3. Phẩm chất: 
- Có ý thức rèn chữ, giữ vở sạch.
- Kiên trì, cẩn thận trong học tập.
- Yêu quý tiếng Việt, yêu thiên nhiên.

II. Đồ dùng dạy học: 
- Chữ mẫu.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	1. Khởi động (2 – 3’)
- GV cho HS hát một bài hát.

- Giới thiệu bài học: Hôm nay chúng ta sẽ luyện viết tăng cường chữ hoa T, U, Ư; viết tên riêng có chữ T, U, Ư và câu ứng dụng; luyện đọc các bài đọc trong tuần 24.
	- HS hát tập thể.

- HS lắng nghe giới thiệu bài.

	2. HD viết tên riêng và câu ứng dụng (7 – 8’)

- GV viết mẫu tên riêng Uông Bí, Ứng Hòa, nhà văn Phong Thu, giải thích các địa danh và tên riêng trên, nhắc HS viết hoa đúng quy tắc.

- GV viết mẫu câu ứng dụng lên bảng, đọc diễn cảm đoạn thơ.

- Giải thích nhanh ND đoạn thơ để HS hiểu: Đoạn thơ thể hiện vẻ đẹp lãng mạn của thiên nhiên sông nước và niềm say mê, gắn bó của con người với biển cả, với hành trình ra khơi. 

- Cho HS luyện viết trên bảng con.
	- HS quan sát và lắng nghe.

- HS đọc lại tên riêng và câu ứng dụng.
- Lắng nghe.

- HS luyện viết bảng con.

	4. Luyện viết trong vở tập viết (15 – 17’)

- GV nêu yêu cầu: Viết tên riêng Uông Bí, Ứng Hòa, nhà văn Phong Thu (mỗi từ 2 dòng); viết khổ thơ ứng dụng (1 lần).

- GV q/sát, HD thêm cho HS viết còn chậm.

- GV chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương.
	- HS mở vở tập viết và viết theo yêu cầu.

- HS luyện viết cẩn thận, trình bày sạch đẹp.

	5. Luyện đọc các bài đọc trong tuần 26 (6 - 7’)
- Gv cho học sinh nêu các bài đọc trong tuần.

- Cho HS luyện đọc nhóm 4.
- Gọi học sinh đọc nối tiếp đoạn kết hợp chia sẻ nội dung bài đọc.

- GV cho HS đánh giá lẫn nhau và GV đánh giá.
- Hỏi các câu hỏi liên quan đến mỗi bài đọc.
	- Ngày như thế nào là đẹp?, A lô, tớ đây.

- HS luyện đọc nhóm 4.

- HS luyện đọc theo dãy và chia sẻ trước lớp.
- Nx bạn.

- Trả lời câu hỏi.

	6. Củng cố, dặn dò (2  - 3’)

- GV nhận xét tinh thần, ý thức rèn chữ của HS.

- Dặn dò HS luyện viết thêm ở nhà.

- Chuẩn bị bài sau: Ôn tập.
	- HS lắng nghe nhận xét.
- HS ghi nhớ bài học và dặn dò.


----------------------------------------------------------------------

Tiết 7: Giáo dục thể chất
Bài 1: BÀI TẬP BỔ TRỢ VỚI BÓNG (tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
- Ôn bài tập bổ trợ với bóng.
- Học bài tập tại chỗ hai tay chuyền bóng cho nhau trên cao ngang đầu.
- Học bài tập tại chỗ nhồi bóng bằng hai tay liên tục.

- Tham gia chơi được trò chơi Lăn bóng qua vật cản tiếp sức.

2. Năng lực:

* Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự xem trước bài tập bổ trợ với bóng và quan sát động tác mẫu của giáo viên.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

* Năng lực đặc thù:

- NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Thực hiện được bài tập bổ trợ với bóng. 

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được bài tập bổ trợ với bóng.
3. Phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:

- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

II. Địa điểm – phương tiện:

- Địa điểm: Sân trường 

- Phương tiện:

+ Giáo viên: Tranh ảnh, trang phục thể thao, bóng, còi phục vụ trò chơi.

+ Học sinh: Giày thể thao.
III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- PP dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu.

- HT dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, cặp đôi và cá nhân.

IV. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	TG
	SL
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Phần mở đầu

+ Nhận lớp

+ Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai,...

- Trò chơi: Thỏ nhảy.
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2. Phần cơ bản
* Kiến thức

- Ôn bài tập bổ trợ với bóng
- Bài tập tại chỗ hai tay chuyền bóng cho nhau trên cao ngang đầu
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- Tại chỗ nhồi bóng bằng hai tay liên tục
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* Luyện tập

+ Tập đồng loạt

+ Tập theo tổ nhóm

 + Tập theo cặp đôi

+ Tập cá nhân

+ Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “Lăn bóng qua vật cản tiếp sức”.

[image: image24.png]



- Bài tập PT thể lực:

3. Kết thúc

- Thả lỏng toàn thân.

- Nx, đánh giá chung buổi học.
- HD HS tự ôn ở nhà

- Xuống lớp.
	5 - 7’

2 - 3’

16-18’

3 - 5’

4 - 5’
	1 lần

1 lần

3 lần

3 lần

1 lần

2 lần
	- Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe HS phổ biến ND, yêu cầu giờ học.

- GV cho HS khởi động.

- GV HD chơi.

- GV làm mẫu lại động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu.
- Cho 2 HS lên thực hiện động tác mẫu.
- GV cùng HS nx, đánh giá tuyên dương.
- GV thổi còi - HS thực hiện động tác.

- Y/c tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục QS, nhắc nhở, sửa sai cho HS.

- Phân công tập theo cặp đôi.

- GV sửa sai.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV và HS nx đánh giá, tuyên dương.

- GV nêu tên trò chơi, HD cách chơi, tổ chức chơi thử và chơi chính thức cho HS.

- Nx tuyên dương, xử phạt người phạm luật.

- Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần.

- GV hướng dẫn.

- Nx kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- Dặn HS VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	Đội hình nhận lớp







- HS khởi động theo GV.

- HS chơi trò chơi.


             

             

- Đội hình QS GV làm mẫu






- HS tiếp tục quan sát.
- 2 HS lên thực hiện động tác mẫu.
- Đội hình tập luyện đồng loạt.







ĐH tập luyện theo tổ









     GV      

- HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác.

- Từng tổ lên thi đua trình diễn.

- Chơi theo hướng dẫn 





- HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở.

- HS thả lỏng.

- ĐH kết thúc.








---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ Sáu ngày 13 tháng 3 năm 2026
Tiết 1: Toán
Tiết 130: SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Nhận biết được cách so sánh hai số và so sánh được hai số trong phạm vi 100 000.
- Xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 100 000).

- Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 100 000).

2. Năng lực:
 - Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học:
- BGĐT, PHT.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 - 4’) 

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
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- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá (10 - 12’)

	- GV hỏi HS:                                               

+ Em có biết xã em ở có khoảng bao nhiêu người không?
+ Còn số người ở thành phố em đang sống thì sao?

 
- GV dẫn dắt vào tình huống được đưa ra trong SGK:  Tình huống dẫn đến yêu cầu so sánh hai sổ 41 217 và 46 616.

- Y/c HS dựa trên cách so sánh các số trong phạm vi 10 000, để so sánh 2 số trên.
? Em so sánh các số có 5 chữ số ntn ?
- GV chốt  quy tắc so sánh các số trong phạm vi 100 000:

+ Số nào có nhiều chữ sổ hơn thì lớn hơn. Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.
+ Nếu hai số có số chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái qua phải.
+ Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thi hai số đó bằng nhau.
	- HS nêu.
-  HS lắng nghe tình huống

- Thảo luận cặp, nêu.
- Nêu theo ý hiểu.
- HS nhắc lại quy tắc so sánh.



	3. Hoạt động (15 - 17’)

	* Bài 1/62 (4 - 5’)
+ KT: So sánh hai số có 5 chữ số.        

- Cho HS làm bài.

? Nêu cách so sánh hai số có 5 chữ số.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Bài 2/62 (5 - 6’)
+ KT: So sánh hai số có 5 chữ số.        

- Cho HS làm bài.

- Soi bài.
? Muốn điền dấu đúng em cần làm gì ?
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Bài 3/62 (6 - 7’)
+ KT: So sánh các số có 5 chữ số.        

- Cho HS làm BC.

- Chữa bài:

+ Tại ngã rẽ đầu tiên, bạn khỉ sẽ leo lên cành cây ghi số nào? Tại sao?
+ Tại ngả rẽ tiếp theo, bạn khi sẽ leo lên cành cây ghi số nào? Tại sao?
+ Bạn khỉ lấy được quả màu gì?
- GV nhận xét, tuyên dương.
? Em vận dụng KT nào để làm bài ?
	- Nêu y/c.

- HS làm PHT.

- HS trình bày kq, giải thích.    
- Nêu y/c.

- HS làm vở.

- HS trình bày kq, giải thích.    
​- HS đọc đề.
- Làm BC, nêu cách làm.

- Trả lời:

 Kết quả: Bạn khỉ sẽ lấy được quả màu xanh lá cây.


	4. Vận dụng (2 - 3’)
+ Bài học hôm nay em học được KT gì ?

- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS trả lời.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

----------------------------------------------------------------------

Tiết 2: Tiếng Việt
Tiết 180. LUYỆN TẬP: VIẾT THƯ ĐIỆN TỬ

I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- HS viết được lá thư gửi bạn bè theo hình thức thư điện tử.

- Bước đầu biết thể hiện tình cảm với bạn bè qua bức thư.

2. Năng lực:
- Hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ giao tiếp.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- NL giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài.

- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
4. Tích hợp giáo dục kĩ năng công dân số:

- Viết lá thư điện tử cho bạn bè theo hình thức thư điện tử.

- Định hướng phát triển năng lực số: 

2.1.CB1.a. Xác định nhu cầu thông tin cần tìm của mình. 

2.1.CB1.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số. 

2.1.CB1.c. Biết cách truy cập dữ liệu, thông tin và nội dung này và điều hướng giữa chúng.

5.1.CB1.c. Chọn được các biện pháp an toàn và bảo mật đơn giản.

II. Đồ dùng dạy học:
- BGĐT.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 - 4’)

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

- Y/C HS đọc các câu kể, câu hỏi đã thực hiện ở nhà qua tiết học trước.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia chơi.
- HS đọc các câu.


	2. Khám phá (28 - 30’)

* Hoạt động 1: Đọc bức thư điện tử và trả lời câu hỏi (10 - 12’)

	a) Bức thư do ai viết? Gửi cho ai?

- GV trình chiếu thư điện tử mời 1 HS đọc y/cầu.
- Hướng dẫn HS đọc kĩ thư và xác định thư do ai viết và gửi cho ai? 

- GV gọi đại diện nhóm trình bày.
- Mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

+ H: Vì sao em biết lá thư bạn Sơn viết gửi cho bạn Dương?

- GV nhận xét, khắc sâu những dấu hiệu về thư điện tử.
b) Thư gồm những phần nào?

- GV định hướng HS đọc kĩ các thông tin nằm bên ngoài thư, yêu cầu HS chỉ ra sự tương ứng giữa thông tin nằm ngoài với các phần của lá thư.

- Hướng dẫn HS làm việc theo nhóm.
- GV y/c đại diện nhóm trình bày.
- GV nhận xét, chốt các phần của một lá thư điện tử: Phần đầu thư – Nội dung – Cuối thư.
- GV gợi ý cho HS so sánh thư điện tử với thư tay; nói được tiện ích của thư điện tử.
- GV nhận xét, khắc sâu:
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c) Muốn viết thư điện tử cần có những phương tiện gì?

- GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm: Muốn viết thư điện tử cần có những phương tiện gì?

- Y/C đại diện nhóm trình bày.
- GV nhận xét, bổ sung: Để viết thư điện tử cần có máy tính, điện thoại thông minh kết nối In-ter-net.
	- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày:

Lá thư do bạn Sơn viết và gửi cho bạn Dương.

- Dựa vào địa chỉ người nhận thư duong@gmail.com, dựa vào nội dung lá thư, dựa vào lời xưng hô Sơn-Dương.
- HS đọc và làm theo định hướng của GV.
- HS làm việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.

- HS so sánh thư điện tử và thư tay.
- HS làm việc theo nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.


	* Bài 2: Thảo luận về các bước viết thư điện tử (8 - 9’)

	- GV trình chiếu sơ đồ viết thư điện tử lên bảng.

- GV dùng máy tính có kết nối In-ter-net làm mẫu; trong quá trình làm mẫu GV cho HS nhận biết các bước. 

- GV lưu ý HS là địa chỉ người nhận phải chính xác.

- Mời HS nhắc lại các bước viết thư điện tử.

- GV nhận xét, bổ sung.
	- HS quan sát, đọc lần lượt các bước.

- Xem các bước GV làm mẫu.

- HS nêu lại các bước.



	* Bài 3: Dựa vào bài tập 1, đóng vai Dương viết thư trả lời bạn (9 - 11’)

	- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn mỗi HS trong vai Dương viết thư trả lời bạn Sơn.

- Gọi một số HS đọc thư trả lời.

- GV nhận xét, bổ sung.
	- HS đọc yêu cầu.

- HS làm việc cá nhân.

- Một số HS đọc thư trả lời.

- Các nhóm nhận xét chéo nhau.

	* Tích hợp GD KN CDS: 

? Khi sử dụng thư điện tử em cần lưu ý gì ?
- Chọn được các biện pháp an toàn và bảo mật đơn giản khi sử dụng thư điện tử.
	- HS suy nghĩ trả lời.

- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng (2 - 3’)

	- GV cho Hs thi nói các bước viết thư điện tử.
- GV giao nhiệm vụ HS về nhà viết một bức thư điện tử chúc mừng sinh nhật bạn.

- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS nói nối tiếp.

- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy

----------------------------------------------------------------------

Tiết 3: Công nghệ
Bài 9: LÀM BIỂN BÁO GIAO THÔNG (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Nêu được đặc điểm của biển báo cấm đi ngược chiều, màu sắc, hình dạng, kích thước các bộ phận của biển báo.

- Lựa chọn và sử dụng được vật liệu, dụng cụ cần thiết đúng cách, an toàn để làm biển báo cấm đi ngược chiều.

- Có ý thức tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông.

2. Năng lực:

2.1. Năng lực công nghệ:
- Nhận thức công nghệ: Bước đầu nhận thức được biển báo cấm đi ngược chiều (hình dạng, kích thước, màu sắc)

- Sử dụng công nghệ: Thực hiện các thao tác kĩ thuật đơn giản với các dụng cụ.

2.2. Năng lực chung:

- Giao tiếp và hợp tác: thông qua làm việc nhóm.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Lựa chọn và sử dụng vật liệu, dụng cụ để làm biển báo.

3. Phẩm chất: 

- Tiết kiệm vật liệu, có ý thức sử dụng vật liệu sẵn có; có ý thức giữ vệ sinh, an toàn trong quá trình làm sản phẩm.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: 

- Tranh Hình 2 trang 47-SGK, phiếu bài tập.
- Các vật dụng để làm biển báo (que gỗ, giấy màu,…).
2. Học sinh: 

- Giấy bìa, que gỗ, băng dính, bút chì,…

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3 - 4’) 

	- GV tổ chức cho HS ôn lại các loại biển báo đã học (tên gọi, ý nghĩa) thông qua trò chơi.

- GV nhận xét và kết luận: Chúng ta đã được tìm hiểu về một số loại biển báo giao thông và ý nghĩa của nó. Vậy cách làm các loại biển báo thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu bài ngày hôm nay – Bài 9: Làm biển báo giao thông (tiết 2).
	- HS quan sát, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài.


	2. HĐ Khám phá (28 - 30’)

* Hoạt động 1: Hoạt động quan sát mẫu biển báo giao thông (13 - 15’)

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi:

+ Em hãy quan sát hình 2 và trả lời câu hỏi trong phiếu học tập:
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- Gv yêu cầu học sinh ghi vào vở sau khi làm việc nhóm 2.

PHIẾU HỌC TẬP

Bộ phận

Hình dạng

Kích thước

Màu sắc

Biển báo

Cột biển báo

Đế biển báo

- GV tổ chức HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét và kết luận.

? Khi làm biển báo, yêu cầu về màu sắc, kích thước của biển báo như thế nào?

? Khi làm biển báo, yêu cầu về tính thẩm mĩ của biển báo như thế nào?

- GV nhận xét và kết luận: Yêu cầu sản phẩm: đúng kích thước, màu sắc; cân đối và chắc chắn.
	- HS quan sát Hình 2, thảo luận nhóm 2 và ghi vào vở. 

PHIẾU HỌC TẬP

Bộ phận

Hình dạng

Kích thước

Màu sắc

Biển báo

Hình tròn, ở giữa hình chữ nhật.

Hình tròn bán kính 3cm, HCN (4x1cm)
Hình tròn màu đỏ, HCN màu trắng

Cột biển báo

Hình chữ nhật

Rộng là 1cm, dài 10cm

Màu đỏ, trắng đan xen

Đế biển báo

Hình tròn

Bán kính 2cm

Màu nâu, đen

- 2- 3 nhóm HS chia sẻ, trả lời tại chỗ, HS khác nhận xét góp ý.

- Đúng màu sắc và kích thước.

- Đẹp, cân đối, chắc chắn.

- HS lắng nghe.

	* Hoạt động 2: Hoạt động lựa chọn vật liệu và dụng cụ (13 - 15’)

	- GV đưa hình 3:
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- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, thực hiện lựa chọn các vật liệu, dụng cụ để làm biển cấm đi ngược chiều và yêu cầu ghi vào vở.
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- GV mời đại diện nhóm HS chia sẻ, trả lời kết quả, nhóm HS khác nhận xét góp ý. 

- GV nhận xét.

? Khi sử dụng compa và kéo cần chú ý gì?
- GV nhận xét và chốt các vật liệu và đồ dùng.
	- HS quan sát hình 3.
- HS thực hiện nhóm 2.
- HS thảo luận và và ghi vào vở.

- Đại diện 2, 3 nhóm trả lời.
Tên bộ phận

Vật liệu/ dụng cụ

Số lượng

Biển báo

Giấy thủ công màu đỏ, giấy trắng, giấy bìa, kéo, compa, …

1 tờ giấy màu đỏ, 1 tờ giấy màu trắng, 1 tờ bìa

Cột biển báo

Que gỗ, bút màu

1 que, bút màu đỏ, trắng

Đế biển báo

Đất nặn

1 thanh

- Cần chú ý đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	3. HĐ vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’) 

	? Hôm nay em biết thêm những kiến thức gì?

? Nhắc lại nội dung bài học hôm nay?

? Em có cảm nhận gì về tiết học hôm nay?

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, tuyên dương.
- Dặn dò: HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị các vật liệu, dụng cụ cần thiết để làm mô hình.
	- 1 - 2 HS chia sẻ.
- 1 số HS nêu.
- HS chia sẻ cảm nhận.
- HS lắng nghe để thực hiện.



----------------------------------------------------------------------

Tiết 5: Tự nhiên và xã hội

Tiết 52. Bài 22: CƠ QUAN THẦN KINH (tiết 2) 

I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Nhận biết và trình bày được chức năng các bộ phận của các cơ quan thần kinh ở mức độ đơn giản qua hoạt động sống hàng ngày của bản thân (phát hiện phản ứng của cơ thể khi rụt tay lại khi sờ tay vào vật nóng, thay đổi cảm xúc, ...)

- Nhận biết và trình bày được chức năng các bộ phận của các cơ quan thần kinh.

2. Năng lực:
- Nhận biết, nêu được các bộ phận chính của cơ quan thần kinh và vai trò của chúng.

- Liên hệ được hoạt động của cơ quan thần kinh với một số phản ứng, hoạt động hằng ngày của cơ thể.

- Trình bày, trao đổi được ý kiến và hợp tác với bạn trong hoạt động học tập.

- Đề xuất được một số việc làm để bảo vệ cơ quan thần kinh.

3. Phẩm chất:
- Có ý thức chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là cơ quan thần kinh.

- Thể hiện trách nhiệm trong sinh hoạt an toàn.

- Hứng thú học tập, ham tìm hiểu về cơ thể người.

II. Đồ dùng dạy học:
- BGĐT.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 - 4’) 

	- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng ?” 

+ Kể tên các bộ phận của cơ quan thần kinh.
+ Não và tủy sống nằm ở đâu trong cơ thể ?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi.
- HS thi trả lời.
- Lắng nghe.

- Lắng nghe.

	2. Khám phá (10 - 12’)

* Hoạt động 1. Chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan thần kinh trên hình 

	- GV HD HS quan sát hình 4, 5 và trả lời câu hỏi.
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+ Hình 4 vẽ gì? Khi chạm tay vào cốc nước nóng, bạn gái phản ứng như nào? Cơ quan nào giúp bạn ấy phản ứng như vậy ?

+ Hình 5 vẽ gì? Khi bị ngã bạn nam phản ứng như nào? Cơ quan nào giúp bạn ấy phản ứng?

- GV mời các HS khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV chốt nội dung, giáo dục học sinh cần có ý thức: không vứt đồ ăn, làm đổ nước ra sàn, để các vật nhọn, nguy hiểm vào đúng nơi quy định, ...
	- Học sinh quan sát hình, lắng nghe suy nghĩ và trả lời miệng.

- Bạn gái chạm tay vào cốc nước nóng, bạn ấy sẽ rụt tay lại. Do tủy sống điều khiển rụt tay lại.

- Bạn nam ngã, bạn cạm thấy bị đau. Do tủy sống điều khiển. Bạn sẽ khóc nếu đau, là do não điều khiển.

- HS nhận xét ý kiến của bạn.

- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh lắng nghe.

	3. Luyện tập (12 - 14’)

* Hoạt động 2. Sắp xếp các thẻ chữ thích hợp vào sơ đồ cơ quan thần kinh và nêu chức năng của chúng 

	- Yêu cầu thảo luận cặp đôi.

+ Cơ quan nào đã điều khiển khi em viết bài, em thường phối hợp các hoạt động nghe, nhìn, viết cùng một lúc?

+ Cơ quan thần kinh có chức năng như thế nào đối với phản ứng của cơ thể ?
- GV mời đại diện nhóm trình bày.

- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương và bổ sung.

- GV giải thích: Khi ta học bài và làm bài thì tai phải nghe, mắt phải nhìn, tay phải viết, ... Não tiếp nhận các thông tin từ mắt, tai, tay... và chỉ dẫn cho mắt nhìn, tai nghe, tay viết,... Như vậy cơ quan thần kinh không chỉ điều khiển mà còn phối hợp mọi hoạt động của cơ thể, giúp chúng ta học và ghi nhớ.
	- Thảo luận cặp đôi.

- Đại diện các nhóm trình bày.
- Đại diện các nhóm nhận xét.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- Lắng nghe.

	4. Vận dụng (6 - 7’)

	- GV chia nhóm và tổ chức trò chơi: “Tôi là bộ phận nào”
- Hướng dẫn HS chơi trong nhóm.
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- GV mời một số nhóm lên thể hiện trước lớp.

- GV mời học sinh khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
* Tổng kết:
- GV mời HS đọc thầm lời chốt ông mặt trời.

- GV chốt lại kiến thức trọng tâm của bài.
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- Yêu cầu Hs quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

Lời thoại trong tranh nhắc nhở em điều gì?

- GDHS cần phải bảo vệ và giữ an toàn cho cơ quan thần kinh.

- Yêu cầu HS về nhà chỉ và nói tên các bộ phận cơ quan thần kinh trên hình 3 trang 91 cho nhớ.
	- Học sinh chia nhóm.

- Mỗi bạn đóng 1 vai nói về chức năng của từng bộ phận của cơ quan thần kinh, bạn khác trả lời bộ phận đó là gì ở trong nhóm.

- 1 - 2 nhóm lên đóng vai.

- Các học sinh khác nhận xét.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS đọc.

- Lắng nghe.

- Quan sát, nêu nội dung tranh.

- Trả lời câu hỏi.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe để thực hiện.


----------------------------------------------------------------------

Tiết 6: Bổ sung Tiếng Việt

ĐỌC SÁCH THƯ VIỆN TRƯỜNG
ĐỌC SÁCH KHOA HỌC – KHÁM PHÁ THẾ GIỚI XUNG QUANH

I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: Giúp học sinh:
- Nhận biết được một số hiểu biết khoa học, sự vật, hiện tượng quen thuộc trong đời sống thông qua sách khoa học dành cho thiếu nhi.

- Hiểu được lợi ích của việc đọc sách để khám phá thế giới xung quanh.

2. Năng lực:
- Tự học: Biết lựa chọn sách, đọc và tìm thông tin đơn giản trong sách.

- Giao tiếp – hợp tác: Biết lắng nghe, chia sẻ điều đã đọc với bạn và trước lớp.

- Ngôn ngữ: Diễn đạt được suy nghĩ, điều mới học được bằng lời nói hoặc viết ngắn gọn.

3. Phẩm chất:
- Chăm học, ham tìm hiểu.

- Yêu thích đọc sách, có ý thức giữ gìn sách và thư viện.

II. Đồ dùng dạy học:

* Địa điểm: Thư viện trường.

* Giáo viên:
- Một số sách, truyện khoa học dành cho thiếu nhi:

+ Mười vạn câu hỏi vì sao

+ Câu hỏi của em

+ Em vui học điều mới

+ Giải đáp thắc mắc của trẻ thơ

* Học sinh:

- Thẻ Đúng - Sai; giấy, bút ghi chép.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động – Trước khi đọc (7 - 8’) 
Trò chơi: “Vì sao thế nhỉ?”
- Giới thiệu trò chơi: “Trong sách khoa học có rất nhiều câu hỏi ‘Vì sao?’. Cùng đoán nhé!”
- Phổ biến luật chơi: GV đọc câu hỏi, HS giơ thẻ Đúng/Sai hoặc trả lời nhanh.
- Nêu các câu hỏi gần gũi:
+ Vì sao cây cần ánh sáng mặt trời?
+ Vì sao cá sống được dưới nước?
+ Vì sao chúng ta phải uống nước mỗi ngày?
+ Vì sao ban đêm có trăng?
- Nhận xét, tuyên dương HS tham gia tích cực.
- Dẫn dắt: “Muốn biết rõ hơn, chúng ta hãy tìm câu trả lời trong sách nhé!”
	- Tham gia theo cá nhân/nhóm đôi. 
- Lắng nghe câu hỏi.
- Suy nghĩ và giơ thẻ Đúng/Sai hoặc trả lời.
- Hứng thú, tò mò với nội dung sắp đọc.

	2. Trong khi đọc – Hoạt động đọc sách (16 - 18’) 
- Giới thiệu ngắn gọn các sách khoa học.
- Chia HS theo nhóm nhỏ (4–5 em).
- Hướng dẫn cách đọc phù hợp: Đọc thầm, đọc nối tiếp đoạn ngắn.
- Giao nhiệm vụ: mỗi nhóm tìm 1 điều mới em học được hoặc 1 câu hỏi “Vì sao?” trong sách.
- Quan sát, hỗ trợ HS trong quá trình đọc.
	- Hoạt động theo nhóm.
- Chọn sách nhóm yêu thích.
- Đọc sách theo hướng dẫn.
- Thảo luận nhóm, tìm điều mới hoặc câu hỏi “Vì sao?”.
- Chuẩn bị chia sẻ trước lớp.

	3. Sau khi đọc – Chia sẻ và củng cố (10 - 12’)
- Mời đại diện từng nhóm chia sẻ điều đã đọc.
- Đặt câu hỏi gợi mở: “Điều nào làm em thấy thú vị nhất?” 
- Nhận xét, tuyên dương các nhóm.
- Giáo dục: Đọc sách giúp em hiểu biết thêm về thế giới xung quanh.
- Hướng dẫn HS ghi vào sổ nhật ký đọc sách.
	- Đại diện nhóm trình bày.
- Lắng nghe bạn chia sẻ.
- Trả lời câu hỏi của GV.
- Ghi nội dung vào sổ nhật ký đọc sách.
- Hình thành thói quen đọc sách thường xuyên.


----------------------------------------------------------------------

Tiết 7: Hoạt động trải nghiệm

Tiết 75. SHL: MÓN QUÀ TẶNG BẠN

I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:

- Đánh giá kết quả cuối tuần 26; triển khai kế hoạch tuần 27.

- Học sinh thực hiện đóng gói những món đồ tặng bạn có hoàn cảnh khó khăn.

2. Năng lực:

- Nhận biết, chia sẻ được ý nghĩa của việc tặng quà cho bạn bè.

- Giao tiếp, hợp tác khi tham gia các hoạt động sinh hoạt lớp theo chủ đề.

- Thể hiện được tình cảm, sự quan tâm qua lời nói, hành động hoặc món quà phù hợp.

- Vận dụng vào ứng xử hằng ngày với bạn bè. 
3. Phẩm chất:
- Thể hiện nhân ái, yêu thương, biết quan tâm, chia sẻ với bạn.

- Có ý thức đoàn kết, tôn trọng bạn bè.

- Tích cực, tự tin tham gia hoạt động tập thể.

II. Đồ dùng dạy học:
- Phần thưởng.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3 - 4’)
	

	- GV cho cả lớp hát bài hát Lớp chúng ta đoàn kết để khởi động bài học. 

+ Sau khi khởi động xong em thấy thế nào?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS hát.

- HS trả lời: Em thấy rất vui./ Thấy rất sảng khoái.
- Lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần (10 - 12’)
	

	* HĐ1: Đánh giá kết quả cuối tuần

- GV yêu cầu lớp trưởng đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.

+ Kết quả học tập.

+ Kết quả hoạt động các phong trào.

- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần).

* HĐ2: Kế hoạch tuần tới 

- GV yêu cầu lớp trưởng triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.

+ Thực hiện nền nếp trong tuần.

+ Thi đua học tập tốt.

+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.

- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	- Lớp trưởng đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.

- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm n/xét, bổ sung.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại nội dung.

- Lớp trưởng triển khai kế hoạt động tuần tới.

- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm n/xét, bổ sung.

- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề (8 - 10’) 
	

	* Hoạt động 3. Làm món quà tặng bạn

- GV nêu yêu cầu Học sinh ngồi theo nhóm 2 để cùng nhau đóng gói quà.

- GV hướng dẫn HS lưu ý khi đóng đồ với các vật tránh ẩm ướt, với các vật tránh dễ vỡ...

- GV gợi ý để HS viết lời nói thân thương với các bạn sẽ nhận quà.
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- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	- Học sinh chia nhóm 2 ngồi thực hiện theo yêu cầu của GV.

+ Chia sẻ cùng bạn về kết quả thu hoạch của mình sau khi phân loại và đóng gói sách vở, đồ chơi, quần áo theo mùa.

+ Viết lời nói thân thương tới bạn sẽ nhận quà.

(Chúc bạn một mùa đông ấm áp. / Chúc bạn một mùa hè vui)

+ HS trang trí quà của nhóm mình.

- Các nhóm giới thiệu về kết quả thu hoạch của mình.

- Các nhóm nhận xét.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Thực hành (7 - 8’)
	

	* Hoạt động 4: Tham gia kể chuyện tương tác quà tặng cho mọi người 

	- GV mời học sinh sắm vai những bông hoa và các con vật như voi, sơn ca, cừu, gà trống....

- GV nêu yêu cầu: Mời các bạn đóng các vai đi ra sân khấu nhảy múa theo vai của mình. Các bạn dưới lớp đoán xem đó là những bông hoa nào, con vật nào ?

Ví dụ: + Chúng tôi tặng cho đời màu sắc và hương thơm. Đố các bạn biết chúng tôi là ai?

+ Tôi sẽ giúp các bạn mang đồ nặng. Tôi sẽ giúp phun nước tưới cây. Tôi tặng các bạn sức mạnh của tôi. Tôi đố các bạn biết tôi là ai?

+ Tôi có thể tặng bạn những bài ca. Bạn đoán xem tôi là ai?

+ Tôi có thể tặng các bạn lông của tôi làm áo len . Đố các bạn biết tôi là ai?

+ Tôi sẽ báo hiệu giúp các bạn thức giấc để đón bình minh. Tôi tặng các bạn bài ca gọi Mặt trời của tôi.

- GV mời HS khác nhận xét. 

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- Mời cả lớp cùng hát vang bài hát Bác Hồ - Người cho em tất cả.
	- HS sắm vai. 

- HS đóng các vai đi ra sân khấu nhảy múa theo vai của mình.

- HS quan sát theo dõi.
- HS trả lời: Những bông hoa.

- HS trả lời: Voi.
- HS trả lời: Chim sơn ca.

- HS: Cừu.
- HS trả lời: Gà trống.

- HS khác nhận xét.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- Lớp hát.


	5. Vận dụng (2 - 3’)
	

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà  vận động người thân tham gia hoạt động ủng hộ, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà vận động người thân tham gia hoạt động ủng hộ, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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